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Gói số 01:  Hóa chất xét nghiệm sinh hóa              1.987.391.400 559.531.116        

1
Hóa chất xét 
nghiệm Glucose

Hóa chất xét nghiệm Glucose, 
tương thích với máy cobas 
c311/c501. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn 
ISO 13485

R1 Đệm MES: 5.0 mmol/L, pH 6.0; Mg2+: 24 mmol/L; ATP: ≥ 4.5 
mmol/L; NADP: ≥ 7.0 mmol/L; chất bảo quản
 R2 Đệm HEPES: 200 mmol/L, pH 8.0; Mg2+: 4 mmol/L; HK (nấm 
men): ≥ 300 µkat/L; G‑6‑PDH (E. coli): ≥ 300 µkat/L; chất bảo quản
 R1 vào vị trí B và R2 vào vị trí C

Hộp 800 Test           45            1.398.600                   62.937.000 14             19.580.400           

2
Thuốc thử xét 
nghiệm Glucose

Hóa chất xét nghiệm Glucose, 
tương thích với máy cobas c503. 
Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485

R1 Đệm MES: 5.0 mmol/L, pH 6.0; Mg2+: 24 mmol/L; ATP: ≥ 4.5 
mmol/L; NADP: ≥ 7.0 mmol/L; chất bảo quản
R3 Đệm HEPES: 200 mmol/L, pH 8.0; Mg2+: 4 mmol/L; HK (nấm 
men): ≥ 300 µkat/L; G‑6‑PDH (E. coli): ≥ 300 µkat/L; chất bảo quản
R1 vào vị trí B và R3 vào vị trí C.

Hộp 3300 Test             3            5.769.225                   17.307.675 1               5.769.225             

3
Hóa chất xét 
nghiệm Ure

Hóa chất xét nghiệm Ure, tương 
thích với máy cobas c311/c501. Sản 
phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485

R1 NaCl 9 %
 R2 Đệm TRIS: 220 mmol/L, pH 8.6; 2‑oxoglutarate: 73 
mmol/L;NADH: 2.5 mmol/L; ADP: 6.5 mmol/L; urease (đậu): ≥ 300 
μkat/L; GLDH (gan bò): ≥ 80 μkat/L; chất bảo quản; chất ổn định 
không phản ứng
 R1 vào vị trí C và R2 vào vị trí B

Hộp 500 Test           40            1.524.474                   60.978.960 12             18.293.688           

4
Thuốc thử xét 
nghiệm Ure

Hóa chất xét nghiệm Ure, tương 
thích với máy cobas c503. Sản 
phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485

R1 NaCl 9 %
R3 Đệm TRIS: 220 mmol/L, pH 8.6; 2‑oxoglutarate: 73 mmol/L; 
NADH: 2.5 mmol/L; ADP: 6.5 mmol/L; urease (đậu): ≥ 300 μkat/L; 
GLDH (gan bò): ≥ 80 μkat/L; chất bảo quản; chất ổn định không 
phản ứng
R1 vào vị trí B và R3 vào vị trí C.

Hộp 600 Test             5            1.829.369                     9.146.844 1               1.829.369             

5
Hóa chất xét 
nghiệm Creatinin

Hóa chất xét nghiệm Creatinin, 
tương thích với máy cobas 
c311/c501. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn 
ISO 13485

R1 Kali hydroxide: 900 mmol/L; phosphate: 135 mmol/L; pH ≥ 13.5
 R3 Acid picric: 38 mmol/L; pH 6.5; đệm không phản ứng
 R1 vào vị trí B và R3 vào vị trí C.

Hộp 700 Test           40            1.223.775                   48.951.000 12             14.685.300           

6
Thuốc thử xét 
nghiệm Creatinin

Hóa chất xét nghiệm Creatinin, 
tương thích với máy cobas c503. 
Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485

R1 Đệm TAPS 
(N‑Tris(hydroxymethyl)methyl‑3‑aminopropanesulfonic acid): 30 
mmol/L, pH 8.1; creatinase (vi sinh): ≥ 332 µkat/L; sarcosine oxidase 
(vi sinh): ≥ 132 µkat/L; ascorbate oxidase (vi sinh): ≥ 33 µkat/L; 
catalase (vi sinh): ≥ 1.67 µkat/L; HTIB: 1.2 g/L; chất tẩy; chất bảo 
quản
R3 Đệm TAPS: 50 mmol/L, pH 8.0; creatininase (vi sinh): ≥ 498 
µkat/L; peroxidase (củ cải): ≥ 16.6 µkat/L; 4‑aminophenazone: 0.5 
g/L; kali hexacyanoferrate (II): 60 mg/L; chất tẩy; chất bảo quản
R1 vào vị trí B và R3 vào vị trí C.

Hộp 600 Test             5            1.260.000                     6.300.000 1               1.260.000             
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7
Hóa chất xét 
nghiệm Acid Uric

Hóa chất xét nghiệm Acid Uric, 
tương thích với máy cobas 
c311/c501. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn 
ISO 13485

R1 Đệm phosphate: 0.05 mol/L, pH 7.8; TOOS: 7 mmol/L; fatty 
alcohol polyglycol ether: 4.8 %; ascorbate oxidase (EC 1.10.3.3; bí 
dài) ≥ 83.5 µkat/L (25 °C); chất ổn định; chất bảo quản
 R3 Đệm phosphate: 0.1 mol/L, pH 7.8; kali hexacyanoferrate (II): 
0.3 mmol/L; 4‑aminophenazone ≥ 3 mmol/L; uricase (EC 1.7.3.3; 
Arthrobacter protophormiae) ≥ 83.4 µkat/L (25 °C); peroxidase 
(POD) (EC 1.11.1.7; củ cải) ≥ 50 µkat/L (25 °C); chất ổn định; chất 
bảo quản
 R1 vào vị trí B và R3 vào vị trí C.

Hộp 400 Test           25               813.519                   20.337.975 7               5.694.633             

8
Hóa chất xét 
nghiệm 
AST/GOT

Hóa chất xét nghiệm AST/GOT, 
tương thích với máy cobas 
c311/c501. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn 
ISO 13485

R1 Đệm TRIS: 264 mmol/L, pH 7.8 (37 °C); L‑aspartate: 792 
mmol/L; MDH (vi sinh): ≥ 24 µkat/L; LDH (vi sinh): ≥ 48 µkat/L; 
albumin (bò): 0.25 %; chất bảo quản
R2: NADH: ≥ 1.7 mmol/L; 2‑oxoglutarate: 94 mmol/L; chất bảo quản
R1 vào vị trí A và R2 vào vị trí B và C.

Hộp 500 Test           55            1.356.642                   74.615.310 16             21.706.272           

9
Hóa chất xét 
nghiệm ALT/GPT

Hóa chất xét nghiệm ALT/GPT, 
tương thích với máy cobas 
c311/c501. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn 
ISO 13485

R1 Đệm TRIS: 224 mmol/L, pH 7.3 (37 °C); L‑alanine: 1120 
mmol/L; albumin (bò): 0.25 %; LDH (vi sinh): ≥ 45 µkat/L; chất ổn 
định; chất bảo quản
 R2 2‑Oxoglutarate: 94 mmol/L; NADH: ≥ 1.7 mmol/L; chất phụ gia; 
chất bảo quản
 R1 vào vị trí B và R2 vào vị trí C

Hộp 500 Test           55            1.356.642                   74.615.310 16             21.706.272           

10
Hoá chất xét 
nghiệm 
GOT/AST

Hoá chất xét nghiệm GOT/AST. 
tương thích với máy cobas c503. 
Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485

R1 Đệm TRIS: 180 mmol/L, pH 7.65 (37 °C); L‑aspartate: 550 
mmol/L; MDH (vi sinh): ≥ 11 μkat/L; LDH (vi sinh): ≥ 80 μkat/L; 
pyridoxamine phosphate: 0.23 mmol/L; albumin (bò): 0.25 %; chất 
ổn định; chất bảo quản
R3 NADH: ≥ 0.71 mmol/L; 2‑oxoglutarate: 96 mmol/L; chất bảo quản
R1 vào vị trí B và R3 vào vị trí C.

Hộp 800 Test             5            2.170.627                   10.853.136 1               2.170.627             

11
Hoá chất xét 
nghiệm GPT/ALT

Hoá chất xét nghiệm GPT/ALT. 
tương thích với máy cobas c503. 
Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485

R1  Đệm  TRIS:  230 mmol/L,  pH 7.15 (37 °C);  L‑alanine:  1140 
mmol/L; LDH  (vi  sinh):  ≥ 94 μkat/L;  pyridoxamine phosphate: 
0.23 mmol/L;  albumin  (bò):  0.25 %;  chất  ổn  định; chất bảo  quản 
R3  NADH:  ≥ 0.71 mmol/L;  2‑  oxoglutarate: 96 mmol/L;  chất  bảo 
quản  
R1 vào  vị  trí  B  và  R3  vào  vị  trí  

Hộp 800 Test             5            2.170.627                   10.853.136 1               2.170.627             

12
Hóa chất xét 
nghiệm GGT

Hóa chất xét nghiệm GGT, tương 
thích với máy cobas c311/c501. Sản 
phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485

R1 TRIS: 492 mmol/L, pH 8.25; glycylglycine: 492 mmol/L; chất 
bảo quản; chất phụ gia
 R2 L‑γ‑glutamyl‑3‑carboxy‑4‑nitroanilide: 22.5 mmol/L; acetate: 10 
mmol/L, pH 4.5; chất ổn định; chất bảo quản
 R1 vào vị trí B và R2 vào vị trí C.

Hộp 400 Test           30               904.428                   27.132.840 9               8.139.852             

13
Hóa chất xét 
nghiệm Bilirubin 
trực tiếp

Hóa chất xét nghiệm Bilirubin trực 
tiếp, tương thích với máy cobas 
c311/c501. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn 
ISO 13485

R1 Acid phosphoric: 85 mmol/L; HEDTA: 4.0 mmol/L; NaCl 50 
mmol/L; chất tẩy; pH 1.9
 R2 3,5 Dichlorophenyl diazonium: 1.5 mmol/L; pH 1.3
 R1 vào vị trí B và R2 vào vị trí C.

Hộp 350 Test             5               571.095                     2.855.475 1               571.095                

14
Hóa chất xét 
nghiệm Bilirubin 
toàn phần

Hóa chất xét nghiệm Bilirubin toàn 
phần, tương thích với máy cobas 
c311/c501. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn 
ISO 13485

R1 Phosphate: 50 mmol/L; chất tẩy; chất ổn định, pH 1.0
 R2 Muối 3,5‑dichlorophenyl diazonium: ≥ 1.35 mmol/L
 R1 vào vị trí B và R2 vào vị trí C.

Hộp 250 Test           50               407.925                   20.396.250 1               407.925                
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15
Hóa chất xét 
nghiệm 
Cholesterol

Hóa chất xét nghiệm Cholesterol, 
tương thích với máy cobas c 
311/c501. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn 
ISO 13485

R1 Đệm PIPES: 225 mmol/L, pH 6.8; Mg2+: 10 mmol/L; natri 
cholate: 0.6 mmol/L; 4‑aminoantipyrine: ≥ 0.45 mmol/L; phenol: ≥ 
12.6 mmol/L; fatty alcohol polyglycol ether: 3 %; cholesterol esterase 
(loài Pseudomonas): ≥ 25 µkat/L
 (≥ 1.5 U/mL); cholesterol oxidase (E. coli): ≥ 7.5 µkat/L
 (≥ 0.45 U/mL); peroxidase (cải ngựa): ≥ 12.5 µkat/L
 (≥ 0.75 U/mL); chất ổn định; chất bảo quản
 R1 vào vị trí B

Hộp 400 Test           50               699.300                   34.965.000 15             10.489.500           

16
Hóa chất xét 
nghiệm 
Triglycerid

Hóa chất xét nghiệm Triglycerid, 
tương thích với máy cobas 
c311/c501. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn 
ISO 13485

R1 Đệm PIPES: 50 mmol/L, pH 6.8; Mg2+: 40 mmol/L; natri 
cholate: 0.20 mmol/L; ATP: ≥ 1.4 mmol/L; 4‑aminophenazone: ≥ 
0.13 mmol/L; 4‑chlorophenol: 4.7 mmol/L; lipoprotein lipase (chủng 
Pseudomonas): ≥ 83 µkat/L; glycerol kinase (Bacillus 
stearothermophilus): ≥ 3 µkat/L; glycerol phosphate oxidase (E. coli): 
≥ 41 µkat/L; peroxidase (củ cải): ≥ 1.6 µkat/L; chất bảo quản, chất ổn 
định 
  R1 vào vị trí B.

Hộp 250 Test           65               723.776                   47.045.408 19             13.751.735           

17
Hóa chất xét 
nghiệm HDL-C

Hóa chất xét nghiệm HDL-C, tương 
thích với máy cobas c311/c501. Sản 
phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485

R1 Đệm TAPSOb): 62.1 mmol/L, pH 7.77; polyanion: 1.25 g/L; 
EMSE: 1.08 mmol/L; ascorbate oxidase (dưa chuột): ≥ 50 μkat/L; 
peroxidase (củ cải): ≥ 166.7 μkat/L; chất tẩy; BSA: 2.0 g/L; chất bảo 
quản
 R2 Đệm Bis-Trisc): 20.1 mmol/L, pH 6.70; cholesterol esterase (vi 
sinh): ≥ 7.5 μkat/L; cholesterol oxidase (E. coli tái tổ hợp): ≥ 7.17 
μkat/L; cholesterol oxidase (vi sinh): ≥ 76.7 μkat/L; peroxidase (củ 
cải): ≥ 333 μkat/L; 4‑amino‑antipyrine: 1.48 mmol/L; BSA: 3.0 g/L; 
chất tẩy; chất bảo quản
 b) 2‑Hydroxy‑N‑tris(hydroxymethyl)methyl‑3‑aminopropanesulfonic 
acid
 c) Bis(2‑hydroxyethyl)iminotris(hydroxymethyl)methane
 R1 vào vị trí B và R2 vào vị trí C.

Hộp 350 Test           35            3.557.106                 124.498.710 10             35.571.060           

18
Hóa chất xét 
nghiệm LDL-C

Hóa chất xét nghiệm LDL-C, tương 
thích với máy cobas c311/c501. Sản 
phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485

R1 Đệm bis‑trisb): 20.1 mmol/L, pH 7.0; 4‑aminoantipyrine:0.98 
mmol/L; Ascorbate oxidase (AOD, Acremonium spec.): ≥ 66.7 
μkat/L; Peroxidase (tái tổ hợp từ Basidiomycetes): ≥ 166.7 μkat/L; 
BSA: 4.0 g/L; Chất bảo quản
 R2 Đệm MOPSc): 20.1 mmol/L, pH 7.0; EMSE: 2.16 mmol/L; 
cholesterol esterase (chủng Pseudomonas): ≥ 33.3 μkat/L; 
Cholesterol oxidase (tái tổ hợp từ E. coli): ≥ 31.7 μkat/L; Peroxidase 
(Tái tổ hợp từ Basidiomycetes): ≥ 333.3 μkat/L; BSA: 4.0 g/L; Chất 
tẩy; Chất bảo quản
 b) Bis(2‑hydroxyethyl)‑amino‑tris‑(hydroxymethyl)‑methane
 c) 3‑morpholinopropane‑1‑sulfonic acid
 R1 vào vị trí B và R2 vào vị trí C

Hộp 200 Test           50            3.059.438                 152.971.875 15             45.891.563           

19
Hóa chất xét 
nghiệm Protein 
trong máu

Hóa chất xét nghiệm Protein trong 
máu, tương thích với máy cobas 
c311/c501. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn 
ISO 13485

R1 Natri hydroxide: 400 mmol/L; Kali natri tartrate: 89 mmol/L
 R2 Natri hydroxide: 400 mmol/L; Kali natri tartrate: 89 mmol/L; 
Kali iodide: 61 mmol/L; Đồng sulfate: 24.3 mmol/L
 R1 vào vị trí B và R2 vào vị trí C.

Hộp 300 Test           15               524.475                     7.867.125 4               2.097.900             
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20
Hóa chất xét 
nghiệm Albumin 
trong máu

Hóa chất xét nghiệm Albumin trong 
máu, tương thích với máy cobas 
c311/c501. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn 
ISO 13485

R1 Đệm Citrate: 95 mmol/L, pH 4.1; Chất bảo quản; Chất ổn định
 SR Đệm Citrate: 95 mmol/L, pH 4.1; xanh bromcresol: 0.66 
mmol/L; chất bảo quản; chất ổn định -R1 vào vị trí B và SR vào vị trí 
C.

Hộp 300 Test           15               271.562                     4.073.423 4               1.086.246             

21
Hóa chất xét 
nghiệm Canxi 
toàn phần

Hóa chất xét nghiệm Canxi toàn 
phần, tương thích với máy cobas 
c311/c501. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn 
ISO 13485

R1 CAPSO:a 557 mmol/L; NM‑BAPTA: 2 mmol/L; pH 10.0; chất 
hoạt động bề mặt không phản ứng; chất bảo quản
 R2 EDTA: 7.5 mmol/L; pH 7.3; chất hoạt động bề mặt không phản 
ứng, chất bảo quản
 a) 3‑[cyclohexylamino]‑2‑hydroxy‑1‑propanesulfonic acid
 R1 vào vị trí B và R2 vào vị trí C.

Hộp 300 Test           30               632.835                   18.985.050 9               5.695.515             

22
Hóa chất xét 
nghiệm Sắt

Hóa chất xét nghiệm Sắt, tương 
thích với máy cobas c311/c501. Sản 
phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485

R1 Acid citric: 200 mmol/L; thiourea: 115 mmol/L; chất tẩy
 R3 Natri ascorbate: 150 mmol/L; FerroZine: 6 mmol/L; chất bảo 
quản
 R1 vào vị trí A và R3 vào vị trí B

Hộp 200 Test           45               889.277                   40.017.443 13             11.560.595           

23
Hóa chất xét 
nghiệm Magie

Hóa chất xét nghiệm Magie, tương 
thích với máy cobas c311/c501. Sản 
phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485

R1 Đệm TRISa /6‑aminocaproic acid: 500 mmol/L, pH 11.25; 
EGTA: 129 µmol/L; chất bảo quản
 R2 Xanh xylidyl: 0.28 mmol/L; Chất tẩy; Chất bảo quản
 a) TRIS = Tris(hydroxymethyl)‑aminomethane
 R1 vào vị trí B và R2 vào vị trí C

Hộp 250 Test           10               581.070                     5.810.700 3               1.743.210             

24
Hóa chất xét 
nghiệm CRP

Hóa chất xét nghiệm CPR, tương 
thích với máy cobas c311/c501. Sản 
phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485

R1 Đệm TRISa) với albumin huyết thanh bò; Chất bảo quản
 R2 Hạt latex phủ kháng thể kháng CRP (chuột) trong đệm glycine; 
Globulin miễn dịch (chuột); Chất bảo quản
 a) TRIS = Tris(hydroxymethyl)-aminomethane
 R1 vào vị trí B và R2 vào vị trí C.

Hộp 250 Test             8            4.125.000                   32.999.996 2               8.249.999             

25
Hóa chất xét 
nghiệm cồn trong 
máu

Hóa chất xét nghiệm cồn trong máu, 
tương thích với máy cobas 
c311/c501. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn 
ISO 13485

R1 Đệm; chất bảo quản
 R2 NAD (nấm men): ≥ 3 mmol/L; ADH (EC 1.1.1.1; nấm men; 25 
°C): ≥ 617 µkat/L (37 U/mL); Chất ổn định; Chất bảo quản
 R1 vào vị trí B và R2 vào vị trí C.

Hộp 100 Test             5            2.569.928                   12.849.638 1               2.569.928             

26
Hóa chất xét 
nghiệm cồn trong 
máu

Hóa chất xét nghiệm cồn trong máu, 
tương thích với máy cobas c503. 
Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485

R1 Đệm; chất bảo quản
R3 NAD (nấm men): ≥ 3 mmol/L; ADH (EC 1.1.1.1; nấm men; 25 
°C): ≥ 617 µkat/L (37 U/mL); chất ổn định; chất bảo quản
R1 vào vị trí B và R3 vào vị trí C.

Hộp 150 Test             3            3.671.325                   11.013.975 1               3.671.325             

27
Hóa chất chuẩn 
xét nghiệm cồn 
trong máu

Hóa chất chuẩn xét nghiệm cồn 
trong máu, tương thích với máy 
cobas c311/c501/c503. Sản phẩm 
đạt tiêu chuẩn ISO 13485

Thành phần phản ứng: Dung dịch đệm nước chứa ammonia, ethanol 
và natri bicarbonate
 Thành phần không phản ứng: Chất bảo quản

Hộp 2 x 4 mL             1            1.313.519                     1.313.519 -            -                        

28

Hóa chất kiểm tra 
chất lượng xét 
nghiệm cồn trong 
máu mức bình 
thường

Hóa chất kiểm tra chất lượng xét 
nghiệm cồn trong máu, tương thích 
với máy cobas c311/c501/c503. Sản 
phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485

Thành phần phản ứng: Dung dịch đệm nước chứa ammonia, ethanol 
và natri bicarbonate
 Thành phần không phản ứng: Chất bảo quản.

Hộp 5 x 4 mL             1            2.032.632                     2.032.632 -            -                        

29

Hóa chất kiểm tra 
chất lượng xét 
nghiệm cồn trong 
máu mức bất 
thường

Hóa chất kiểm tra chất lượng xét 
nghiệm cồn trong máu, tương thích 
với máy cobas c311/c501/c503. Sản 
phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485

Thành phần phản ứng: Dung dịch đệm nước chứa ammonia, ethanol 
và natri bicarbonate
 Thành phần không phản ứng: Chất bảo quản.

Hộp 5 x 4 mL             1            2.032.632                     2.032.632 -            -                        
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30

Hóa chất ly giải 
hồng cầu tự động 
xét nghiệm 
HbA1c

Hóa chất ly giải hồng cầu tự động 
xét nghiệm HbA1c, tương thích với 
máy cobas c311/c501. Sản phẩm 
đạt tiêu chuẩn ISO 13485

Thuốc thử - dung dịch tham gia xét nghiệm: Hỗn hợp đệm nước, pH 
7.25; TTAB: 36 g/L; đệm phosphate: 80 mmol/L; chất ổn định; chất 
bảo quản. TTAB (Tetradecyltrimethylammonium bromide)

Hộp 51 mL             8            1.067.132                     8.537.054 2               2.134.264             

31
Hóa chất xét 
nghiệm HbA1c

Hóa chất xét nghiệm HbA1c, tương 
thích với máy cobas c311/c501. Sản 
phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485

Thuốc thử – dung dịch tham gia xét nghiệm
 R1: Thuốc thử kháng thể Đệm MES: 0.025 mol/L; đệm TRIS: 0.015 
mol/L, pH 6.2;
 kháng thể HbA1c (huyết thanh cừu): ≥ 0.5 mg/mL; chất tẩy; chất ổn 
định; chất bảo quản
 R3: Đệm MES: 0.025 mol/L; đệm TRIS: 0.015 mol/L, pH 6.2; 
HbA1c polyhapten: ≥ 8 µg/mL; chất tẩy; chất ổn định; chất bảo quản

Hộp 150 Test           40            6.002.616                 240.104.655 12             72.031.397           

32
Thuốc thử xét 
nghiệm HbA1c

Hóa chất xét nghiệm HbA1c, tương 
thích với máy cobas c503. Sản 
phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485

R1 Thuốc thử kháng thể, Đệm MES: 0.025 mol/L; đệm TRIS: 0.015 
mol/L, pH 6.2; kháng thể HbA1c (huyết thanh cừu): ≥ 0.5 mg/mL; 
chất tẩy; chất ổn định; chất bảo quản
R3 Thuốc thử polyhapten, Đệm MES: 0.025 mol/L; đệm TRIS: 0.015 
mol/L, pH 6.2; HbA1c polyhapten: ≥ 8 µg/mL; chất tẩy; chất ổn định; 
chất bảo quản
R1 vào vị trí B và R3 vào vị trí C

Hộp 200 Test             5            8.003.520                   40.017.602 1               8.003.520             

33
Thuốc thử ly giải 
xét nghiệm 
HbA1c

Thuốc thử ly giải xét nghiệm 
HbA1c, tương thích với máy cobas 
c503. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 
13485

Hỗn hợp đệm nước, pH 7.25; TTAB (Tetradecyltrimethylammonium 
bromide): 36 g/L; đệm phosphate: 80 mmol/L; chất ổn định; chất bảo 
quản
 Thuốc thử vào vị trí B.

Hộp 50 mL             2            1.526.310                     3.052.619 1               1.526.310             

34
Hóa chất hiệu 
chuẩn xét nghiệm 
HbA1c

Hóa chất chuẩn xét nghiệm HbA1c, 
tương thích với hệ thống cobas c. 
Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485

Máu cừu ly huyết với phụ gia hóa học và nguyên liệu có nguồn gốc 
sinh học như đã chỉ định. Nguồn gốc các chất sinh học thêm vào như 
sau: Chất phân tích Nguồn gốc, Hemoglobin Máu cừu, HbA1c Máu 
người

Hộp 3 x 2 mL 6            4.802.093                   28.812.559 2               9.604.186             

35
Hóa chất chuẩn 
nhiều xét nghiệm 
sinh hóa

Hóa chất chuẩn nhiều xét nghiệm 
sinh hóa, tương thích với hệ thống 
cobas c. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn 
ISO 13485

Thành phần phản ứng trong chất đông khô:
 Huyết thanh người với phụ gia hóa học và nguyên liệu có nguồn gốc 
sinh học như đã chỉ định.
 Nguồn gốc các chất sinh học thêm vào 
 Thành phần không phản ứng: Chất ổn định

Hộp 12 x 3 mL 4            1.524.474                     6.097.896 1               1.524.474             

36
Hóa chất chuẩn 
xét nghiệm nhóm 
mỡ

Hóa chất chuẩn xét nghiệm nhóm 
mỡ, tương thích với hệ thống cobas 
c. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 
13485

Thành phần phản ứng trong chất đông khô:
 Huyết thanh người với phụ gia hóa học
 Thành phần không phản ứng:
 Chất bảo quản và chất ổn định

Hộp 3 x 1 mL             3            1.162.004                     3.486.011 1               1.162.004             

37
Hóa chất chuẩn 
xét nghiệm CRP

Hóa chất chuẩn xét nghiệm CRP, 
tương thích với hệ thống cobas c. 
Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485

Huyết thanh người với phụ gia hóa học và nguyên liệu có nguồn gốc 
sinh học như đã chỉ định.
 Nguồn gốc các chất sinh học thêm vào như sau: Chất phân tích 
Nguồn gốc, Ferritin - người, CRP - người
Thành phần không phản ứng: Chất bảo quản và chất ổn định

Hộp 5 x 1 mL 3            1.370.628                     4.111.884 1               1.370.628             

38
Hóa chất chuẩn 
xét nghiệm điện 
giải ISE mức thấp

Hóa chất chuẩn thấp xét nghiệm 
điện giải ISE, tương thích với hệ 
thống cobas c. Sản phẩm đạt tiêu 
chuẩn ISO 13485

120 mmol/L Na+, 3 mmol/L K+, 80 mmol/L Cl- Hộp 10 x 3 mL  4               326.340                     1.305.360 1               326.340                
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39
Hóa chất chuẩn 
xét nghiệm điện 
giải ISE mức cao

Hóa chất chuẩn cao xét nghiệm điện 
giải ISE, tương thích với hệ thống 
cobas c. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn 
ISO 13485

160 mmol/L Na+, 7 mmol/L K+, 120 mmol/L Cl- Hộp 10 x 3 mL             4               326.340                     1.305.360 1               326.340                

40

Hóa chất kiểm tra 
chất lượng nhiều 
xét nghiệm sinh 
hóa mức bình 
thường

Hóa chất kiểm tra chất lượng nhiều 
xét nghiệm sinh hóa mức bình 
thường, tương thích với hệ thống 
cobas c. Đóng gói 4x5 ml. Sản 
phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485

Thành phần phản ứng trong chất đông khô:
 Huyết thanh người với phụ gia hóa học và nguyên liệu có nguồn gốc 
sinh học như đã chỉ định.
 Nguồn gốc các chất sinh học thêm vào 
 Thành phần không phản ứng trong chất đông khô: Chất ổn định

Hộp 4 x 5 mL 3            2.031.750                     6.095.250 1               2.031.750             

41

Hóa chất kiểm tra 
chất lượng nhiều 
xét nghiệm sinh 
hóa mức cao

Hóa chất kiểm tra chất lượng nhiều 
xét nghiệm sinh hóa mức cao, tương 
thích với hệ thống cobas c. Đóng 
gói 4x5 ml. Sản phẩm đạt tiêu 
chuẩn ISO 13485

Thành phần phản ứng trong chất đông khô:
 Huyết thanh người với phụ gia hóa học và nguyên liệu có nguồn gốc 
sinh học như đã chỉ định.
 Nguồn gốc các chất sinh học thêm vào 
 Thành phần không phản ứng trong chất đông khô: Chất ổn định

Hộp 4 x 5 mL 3            2.031.750                     6.095.250 1               2.031.750             

42

Hóa chất kiểm tra 
chất lượng nhiều 
xét nghiệm sinh 
hóa mức bình 
thường

Hóa chất kiểm tra chất lượng nhiều 
xét nghiệm sinh hóa mức bình 
thường, tương thích với hệ thống 
cobas c. Đóng gói 20x5 ml. Sản 
phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485

Thành phần phản ứng trong chất đông khô:
 Huyết thanh người với phụ gia hóa học và nguyên liệu có nguồn gốc 
sinh học như đã chỉ định.
 Nguồn gốc các chất sinh học thêm vào 
 Thành phần không phản ứng trong chất đông khô: Chất ổn định

Hộp 20 x 5 mL 3            8.400.000                   25.200.000 1               8.400.000             

43

Hóa chất kiểm tra 
chất lượng nhiều 
xét nghiệm sinh 
hóa mức cao

Hóa chất kiểm tra chất lượng nhiều 
xét nghiệm sinh hóa mức cao, tương 
thích với hệ thống cobas c. Đóng 
gói 20x5 ml. Sản phẩm đạt tiêu 
chuẩn ISO 13485

Thành phần phản ứng trong chất đông khô:
 Huyết thanh người với phụ gia hóa học và nguyên liệu có nguồn gốc 
sinh học như đã chỉ định.
 Nguồn gốc các chất sinh học thêm vào 
 Thành phần không phản ứng trong chất đông khô: Chất ổn định

Hộp 20 x 5 mL 3            8.400.000                   25.200.000 1               8.400.000             

44

Hóa chất kiểm tra 
chất lượng xét 
nghiệm HbA1c 
mức bình thường

Hóa chất kiểm tra chất lượng xét 
nghiệm HbA1c mức bình thường, 
tương thích với hệ thống cobas c. 
Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485

Máu người ly huyết
Nồng độ điều chỉnh của các thành phần mẫu chứng thường ở mức 
bình thường hay ở ngưỡng bình thường/bệnh lý

Hộp 4 x 1mL             3            4.410.000                   13.230.000 1               4.410.000             

45

Hóa chất kiểm tra 
chất lượng xét 
nghiệm HbA1c 
mức cao

Hóa chất kiểm tra chất lượng xét 
nghiệm HbA1c mức cao, tương 
thích với hệ thống cobas c. Sản 
phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485

Máu người ly huyết, HbA1c glycosyl hóa in vitro
Nồng độ điều chỉnh của các thành phần mẫu chứng thường ở ngưỡng 
bệnh lý.

Hộp
4 x 1.0 

mL
            3            4.520.250                   13.560.750 1               4.520.250             

46

Hóa chất tham 
chiếu, xét 
nghiệm điện giải 
Na+, K+, Cl-

Hóa chất tham chiếu, xét nghiệm 
điện giải Na+, K+, Cl-, tương thích 
với máy cobas ISE cobas 6000. Sản 
phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485. 

Phương pháp đo ISE gián tiếp. Khoảng đo ứng dụng cho huyết thanh 
và huyết tương:
 Na+ 80‑180 mmol/L
 K+ 1.5‑10.0 mmol/L
 Cl- 60‑140 mmol/L

Hộp
5 x 300 

mL
          10            3.111.885                   31.118.850 3               9.335.655             

47

Hóa chất hòa 
loãng, xét 
nghiệm điện giải 
Na+, K+, Cl-

Hóa chất hòa loãng, xét nghiệm 
điện giải Na+, K+, Cl-, tương thích 
với máy cobas c501. Sản phẩm đạt 
tiêu chuẩn ISO 13485

Đệm HEPES: 10 mmol/L
Triethanolamine: 7 mmol/L
Chất bảo quản

Hộp
5 x 300 

mL
          10            4.300.695                   43.006.950 3               12.902.085           
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48

Hóa chất chuẩn 
nội, xét nghiệm 
điện giải Na+, 
K+, Cl- 

Hóa chất chuẩn nội, xét nghiệm 
điện giải Na+, K+, Cl- , tương thích 
với máy cobas c501. Sản phẩm đạt 
tiêu chuẩn ISO 13485

Đệm HEPES: 10 mmol/L
Triethanolamine: 7 mmol/L
Natri chloride: 3.06 mmol/L
Natri acetate: 1.45 mmol/L
Kali chloride: 0.16 mmol/L
Chất bảo quản

Hộp
5 x 600 

mL
          25            5.069.925                 126.748.125 7               35.489.475           

49
Hóa chất hòa 
loãng bệnh phẩm 
NaCl 9%

Hóa chất hòa loãng bệnh phẩm 
NaCl 9%, tương thích với hệ thống 
cobas c. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn 
ISO 13485

NaCl 9 % Hộp 50 mL             6               239.860                     1.439.159 2               479.720                

50 Thuốc thử NaCl 
Thuốc thử NaCl, tương thích với hệ 
thống cobas c503. Sản phẩm đạt 
tiêu chuẩn ISO 13485

NaCl 9 % Hộp 123 mL             2               262.500                        524.999 1               262.500                

51
Hóa chất rửa kim 
hút thuốc thử và 
cóng phản ứng

Hóa chất NAOH- D rửa kim hút 
thuốc thử và cóng phản ứng, tương 
thích với hệ thống cobas c. Sản 
phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485

NaOH 1 mol/L (khoảng 4 %); chất tẩy Hộp 66 mL           90               202.797                   18.251.730 27             5.475.519             

52
Hộp dung dịch 
rửa kim hút mẫu

Hộp dung dịch rửa kim hút mẫu, 
tương thích với hệ thống cobas 
c503. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 
13485

NaOH 1 mol/L (khoảng 4 %); chất tẩy Hộp 123 mL           35               262.500                     9.187.491 10             2.624.997             

53
Hóa chất rửa có 
tính kiềm cho 
cóng phản ứng

Hóa chất rửa có tính kiềm cho cóng 
phản ứng, tương thích với máy 
cobas c. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn 
ISO 13485

Dung dịch natri hydroxide 1 mol/L, 4 %; chất tẩy Hộp 2 x 1.8 L           45            1.665.300                   74.938.500 13             21.648.900           

54
Hóa chất rửa có 
tính acid cho 
cóng phản ứng

Hóa chất rửa có tính acid cho cóng 
phản ứng, tương thích với máy 
cobas c. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn 
ISO 13485

Acid citric monohydrate: 310 mmol/L; đệm; chất tẩy Hộp 2 x 1.8 L             6            3.344.985                   20.069.910 2               6.689.970             

55
Hóa chất rửa có 
tính acid cho 
cóng phản ứng

Hóa chất rửa có tính acid cho cóng 
phản ứng, tương thích với hệ thống 
cobas c503. Sản phẩm đạt tiêu 
chuẩn ISO 13485

Acid citric  monohydrate:  310 mmol/L;  đệm;  chất  tẩy Hộp 2 x 2 L             2            3.780.000                     7.559.999 1               3.780.000             

56
Hóa chất rửa có 
tính kiềm cho 
cóng phản ứng

Hóa chất rửa có tính kiềm cho cóng 
phản ứng, tương thích với hệ thống 
cobas c503. Sản phẩm đạt tiêu 
chuẩn ISO 13485

Dung dịch  natri  hydroxide  1 mol/L  (khoảng  4 %);  chất  tẩy  rửa Hộp 2 x 2 L           20            1.890.000                   37.800.006 6               11.340.002           

57
Hóa chất bảo 
dưỡng hệ thống

Hóa chất bảo dưỡng hệ thống, 
tương thích với hệ thống cobas c. 
Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485

Dung dịch natri hydroxide: 3 mol/L với dung dịch natri hypochlorite 
< 2 % Cl hoạt tính

Hộp
5 x 100 

mL
            4            1.630.535                     6.522.138 1               1.630.535             

58
Hóa chất rửa kim 
hút thuốc thử và 
cóng phản ứng

Hóa chất rửa kim hút thuốc thử và 
cóng phản ứng, tương thích trên hệ 
thống cobas c. Sản phẩm đạt tiêu 
chuẩn ISO 13485

HCl 200 mmol/L Hộp 50 mL             6               202.797                     1.216.782 2               405.594                
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59
Hóa chất rửa kim 
hút thuốc thử và 
cóng phản ứng

Hóa chất rửa kim hút thuốc thử và 
cóng phản ứng, tương thích với hệ 
thống cobas c503. Sản phẩm đạt 
tiêu chuẩn ISO 13485

HCl 200 mmol/L Hộp 123 mL             2               262.500                        524.999 1               262.500                

60
Hóa chất 1 rửa 
kim hút mẫu

Hóa chất 1 rửa kim hút mẫu, tương 
thích với hệ thống cobas c311. Sản 
phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485

Dung dịch natri hydroxide 1 mol/L Hộp
12 x 59 

mL
            3            1.041.957                     3.125.871 1               1.041.957             

61
Hóa chất 1 rửa 
kim hút mẫu

Hóa chất 1 rửa kim hút mẫu, tương 
thích với máy cobas c501. Sản 
phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485

Dung dịch NaOH 1 mol/L Hộp
12 x 20 

mL
            3               525.000                     1.575.000 1               525.000                

62
Hóa chất 2 rửa 
kim hút mẫu

Hóa chất 2 rửa kim hút mẫu, tương 
thích với hệ thống cobas c311/c501. 
Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485

Dung địch đệm; chất tẩy Hộp
12 x 68 

mL
            3               869.505                     2.608.515 1               869.505                

63

Hóa chất thêm 
vào nước buồng 
ủ giảm sức căng 
bề mặt 

Hóa chất thêm vào nước buồng ủ 
giảm sức căng bề mặt, tương thích 
với máy cobas c501. Sản phẩm đạt 
tiêu chuẩn ISO 13485

Chất tẩy Hộp
12 x 59 

mL
            6            2.174.823                   13.048.938 2               4.349.646             

64

Hóa chất thêm 
vào nước buồng 
ủ giảm sức căng 
bề mặt 

Hóa chất thêm vào nước buồng ủ 
giảm sức căng bề mặt, tương thích 
với máy cobas c311. Sản phẩm đạt 
tiêu chuẩn ISO 13485

Chất tẩy
Chất tẩy vào vị trí B và C.

Hộp 60 mL           30               405.594                   12.167.820 9               3.650.346             

65
Dung dịch rửa 
buồng ủ sinh hóa

Dung dịch rửa buồng ủ sinh hóa, 
tương thích với hệ thống cobas 
c503. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 
13485

Chất hoạt động bề mặt làm giảm thiểu sự tạo thành các bọt bong 
bóng có khả năng làm nhiễu kết quả quang phổ

Hộp 40 mL           20               311.607                     6.232.149 6               1.869.645             

66
Hóa chất 
Activator bảo 
dưỡng điện giải

Hóa chất Activator bảo dưỡng điện 
giải, tương thích với hệ thống cobas 
c. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 
13485

Huyết thanh người đông khô không có phụ gia hóa học. Hộp 9 x 12 mL             6            3.681.115                   22.086.691 2               7.362.230             

67
Cóng đựng mẫu 
phẩm

Cóng đựng mẫu phẩm, tương thích 
với máy cobas c. Sản phẩm đạt tiêu 
chuẩn ISO 13485

Cốc đựng mẫu bệnh phẩm Thùng 5000 PCs 5            1.679.486                     8.397.428 1               1.679.486             

68
Cóng phản ứng 
xét nghiệm sinh 
hóa 

Cóng phản ứng xét nghiệm sinh 
hóa, tương thích với máy cobas 
c501. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 
13485

Cóng phản ứng cho máy xét nghiệm sinh hóa Hộp 24 PCs             1          26.923.050                   26.923.050 -            -                        

69
Cóng phản ứng 
xét nghiệm sinh 
hóa 

Cóng phản ứng xét nghiệm sinh 
hóa, tương thích với máy cobas 
c311. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 
13485

Cóng phản ứng cho máy xét nghiệm sinh hóa Hộp 18 PCs             1          18.356.625                   18.356.625 -            -                        

70
Cóng phản ứng 
xét nghiệm sinh 
hóa 

Cóng phản ứng xét nghiệm sinh 
hóa, tương thích với máy cobas 
c503. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 
13485

Cóng phản ứng cho máy xét nghiệm sinh hóa Hộp 39 PCs             1          26.923.050                   26.923.050 -            -                        
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71
Điện cực tham 
chiếu

Điện cực tham chiếu, tương thích 
với hệ thống cobas C311/C501. Sản 
phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485

Điện cực tham chiếu được sử dụng chung với mô đun ISE của máy 
phân tích

Hộp 1 PC             3          10.207.449                   30.622.347 1               10.207.449           

72 Điện cực Clo
Điện cực Clo, tương thích với hệ 
thống cobas c. Sản phẩm đạt tiêu 
chuẩn ISO 13485

Khoảng đo huyết thanh, huyết tương: 60-140 mmol/L Hộp 1 PC             3            7.002.324                   21.006.972 1               7.002.324             

73 Điện cực Kali
Điện cực Kali, tương thích với hệ 
thống cobas c. Sản phẩm đạt tiêu 
chuẩn ISO 13485

Khoảng đo cho huyết thanh và huyết tương: K+ 1.5‑10.0 mmol/L Hộp 1 PC             3            7.078.082                   21.234.245 1               7.078.082             

74 Điện cực Natri
Điện cực Natri, tương thích với hệ 
thống cobas c. Sản phẩm đạt tiêu 
chuẩn ISO 13485

Khoảng đo cho huyết thanh và huyết tương: 80‑180 mmol/L Hộp 1 PC             3            7.400.925                   22.202.775 1               7.400.925             

Gói số 02: Hóa chất xét nghiệm miễn dịch              5.562.614.484 1.639.229.755     

1
Hóa chất xét 
nghiệm PSA toàn 
phần

Hóa chất xét nghiệm PSA toàn 
phần, tương thích với máy cobas 
e601/e411. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn 
ISO 13485

Bộ thuốc thử gồm:
 M: Vi hạt phủ Streptavidin 0.72 mg/mL; chất bảo quản.
 R1: Kháng thể đơn dòng kháng PSA đánh dấu biotin (chuột) 1.5 
mg/L; đệm phosphate 100 mmol/L, pH 6.0; chất bảo quản.
 R2: Kháng thể đơn dòng kháng PSA (chuột) đánh dấu phức hợp 
ruthenium 1.0 mg/L; đệm phosphate 100 mmol/L, pH 6.0; chất bảo 
quản

Hộp 100 Test           12            6.118.875                   73.426.500 4               24.475.500           

2
Hóa chất chuẩn 
xét nghiệm PSA 
toàn phần

Hóa chất chuẩn xét nghiệm PSA 
toàn phần, tương thích với máy 
cobas e601/e411. Sản phẩm đạt tiêu 
chuẩn ISO 13485

 PSACal1: 2 chai, mỗi chai 1.0 mL mẫu chuẩn 1
 ▪ PSA Cal2: 2 chai, mỗi chai 1.0 mL mẫu chuẩn 2
 PSA (người) với hai khoảng nồng độ (khoảng 0. ng/mL và khoảng 
60 ng/mL) trong huyết thanh người.

Hộp
4 x 1.0 

mL
2            1.223.775                     2.447.550 1               1.223.775             

3
Hóa chất xét 
nghiệm CA 15-3

Hóa chất xét nghiệm CA 15-3, 
tương thích với máy cobas 
e601/e411. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn 
ISO 13485

Khoảng đo 1.00-300 U/mL (được xác định bằng giới hạn phát hiện 
dưới và mức tối đa của đường chuẩn). Giá trị dưới giới hạn phát hiện 
dưới được ghi nhận là < 1.00 U/mL. Giá trị trên khoảng đo được ghi 
nhận là > 300 U/mL (hoặc lên đến 3000 U/mL cho mẫu pha loãng 10 
lần)

Hộp 100 Test           12            7.709.783                   92.517.390 4               30.839.130           

4
Hóa chất chuẩn 
xét nghiệm CA 
15-3

Hóa chất chuẩn xét nghiệm CA 15-
3, tương thích với máy cobas 
e601/e411. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn 
ISO 13485

CA 15‑3 II Cal1: 2 chai, mỗi chai chứa 1.0 mL mẫu chuẩn 1 ▪ CA 
15‑3 II Cal2: 2 chai, mỗi chai chứa 1.0 mL mẫu chuẩn 2 CA 15‑3 
(người) với hai khoảng nồng độ (khoảng 15 U/mL và khoảng 100 
U/mL) trong huyết thanh người

Hộp
4 x 1.0 

mL
2 1.468.530                               2.937.060 1               1.468.530             

5
Hóa chất xét 
nghiệm CA 19-9

Hóa chất xét nghiệm CA 19-9, 
tương thích với máy cobas 
e601/e411. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn 
ISO 13485

Khoảng đo 0.600‑  1000 U/mL (được  xác  định  bằng  giới  hạn  phát  
 hiện  dưới  và mức tối  đa  của  đường  chuẩn).  Giá  trị  dưới  giới  
hạn  phát  hiện  được  ghi nhận là  < 0.600 U/mL.  Giá  trị  trên  
khoảng  đo  được  ghi  nhận  là > 1000 U/mL (hoặc  lên  đến  10000 
U/mL  cho  mẫu  pha  loãng  10 lần

Hộp 100 Test           15            7.709.783                 115.646.745 4               30.839.132           

6
Hóa chất chuẩn 
xét nghiệm CA 
19-9

Hóa chất chuẩn xét nghiệm CA 19-
9, tương thích với máy cobas 
e601/e411

CA19‑9 Cal1: 2 chai, mỗi chai 1.0 mL mẫu chuẩn 1 ▪ CA19‑9 Cal2: 
2 chai, mỗi chai 1.0 mL mẫu chuẩn 2. CA 19‑9 (người) với hai 
khoảng nồng độ (khoảng 20 U/mL và khoảng 250 U/mL) trong huyết 
thanh người; chất bảo quản

Hộp
4 x 1.0 

mL
2            1.468.530                     2.937.060 1               1.468.530             
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7
Hóa chất xét 
nghiệm CA 72-4

Hóa chất xét nghiệm CA 72-4, 
tương thích với máy cobas 
e601/e411

Bộ thuốc thử được dán nhãn CA72‑4. 
M Vi hạt phủ Streptavidin (nắp trong), 1 chai, 6.5 mL: Vi hạt phủ 
Streptavidin 0.72 mg/mL; chất bảo quản. 
R1 Anti-CA 72-4-Ab~biotin (nắp xám), 1 chai, 8 mL: Kháng thể đơn 
dòng kháng CA 72-4 đánh dấu biotin (CC49; chuột) 1 mg/L; đệm 
phosphate 100 mmol/L, pH 6.8; chất bảo quản. 
R2 Anti-CA 72-4-Ab~Ru(bpy) (nắp đen), 1 chai, 8 mL: Kháng thể 
đơn dòng kháng CA 72-4 (B72.3; chuột) đánh dấu phức hợp 
ruthenium 6 mg/L; đệm phosphate 100 mmol/L, pH 6.8; chất bảo 
quản.

Hộp 100 Test           15            7.709.783                 115.646.738 4               30.839.130           

8
Hóa chất chuẩn 
xét nghiệm CA 
72-4

Hóa chất chuẩn xét nghiệm CA 72-
4, tương thích với máy cobas 
e601/e411. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn 
ISO 13485

CA 72‑4 CalSet là huyết thanh người đông khô chứa CA 72‑4 người 
với hai khoảng nồng độ. Các chai CalSet có thể dùng với tất cả các lô 
thuốc thử.

Hộp
4 x 1.0 

mL
2            1.844.310                     3.688.620 1               1.844.310             

9
Hóa chất xét 
nghiệm AFP

Hóa chất xét nghiệm AFP, tương 
thích với máy cobas e601/e411. Sản 
phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485

Bộ thuốc thử được dán nhãn AFP. 
M Vi hạt phủ Streptavidin (nắp trong), 1 chai, 6.5 mL: Vi hạt phủ 
Streptavidin 0.72 mg/mL; chất bảo quản. 
R1 Anti-AFP-Ab~biotin (nắp xám), 1 chai, 10 mL: Kháng thể đơn 
dòng kháng AFP đánh dấu biotin (chuột) 4.5 mg/L; đệm phosphate 
100 mmol/L, pH 6.0; chất bảo quản. 
R2 Anti-AFP-Ab~Ru(bpy) (nắp đen), 1 chai, 10 mL: Kháng thể đơn 
dòng kháng AFP (chuột) đánh dấu phức hợp ruthenium 12.0 mg/L; 
đệm phosphate 100 mmol/L, pH 6.0; chất bảo quản.

Hộp 100 Test           20            3.965.031                   79.300.620 6               23.790.186           

10
Hóa chất chuẩn 
xét nghiệm AFP

Hóa chất chuẩn xét nghiệm AFP, 
tương thích với máy cobas 
e601/e411. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn 
ISO 13485

AFP Cal1: 2 chai, mỗi chai 1.0 mL mẫu chuẩn 1. AFP Cal2: 2 chai, 
mỗi chai 1.0 mL mẫu chuẩn 2. AFP (người, từ canh cấy tế bào) với 
hai khoảng nồng độ (khoảng 5 IU/mL hoặc 6 ng/mL và khoảng 50 
IU/mL hoặc 60 ng/mL) trong huyết thanh người

Hộp
4 x 1.0 

mL
2            1.223.775                     2.447.550 1               1.223.775             

11
Hóa chất xét 
nghiệm CA 125

Hóa chất xét nghiệm CA 125, tương 
thích với máy cobas e601/e411. Sản 
phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485

Bộ thuốc thử được dán nhãn CA125 II. 
M Vi hạt phủ Streptavidin (nắp trong), 1 chai, 6.5 mL: Vi hạt phủ 
Streptavidin 0.72 mg/mL; chất bảo quản. 
R1 Anti-CA 125-Ab~biotin (nắp xám), 1 chai, 9 mL: Kháng thể đơn 
dòng kháng CA 125 đánh dấu biotin (M 11; chuột) 1 mg/L; đệm 
phosphate 100 mmol/L, pH 7.4; chất bảo quản. 
R2 Anti-CA 125-Ab~Ru(bpy) (nắp đen), 1 chai, 9 mL: Kháng thể 
đơn dòng kháng CA 125 (OC 125; chuột) đánh dấu phức hợp 
ruthenium 1 mg/L; đệm phosphate 100 mmol/L, pH 7.4; chất bảo 
quản.

Hộp 100 Test           12            7.709.783                   92.517.390 4               30.839.130           

12
Hóa chất chuẩn 
xét nghiệm CA 
125

Hóa chất chuẩn xét nghiệm CA 125, 
tương thích với máy cobas 
e601/e411

CA125 II Cal1: 2 chai, mỗi chai 1.0 mL mẫu chuẩn 1 ▪ CA125 II 
Cal2: 2 chai, mỗi chai 1.0 mL mẫu chuẩn 2. Nồng độ của CA 125 
người trong huyết thanh ngựa (CA125 II Cal1) là 0 U/mL; CA125 II 
Cal2 chứa khoảng 500 U/mL CA 125 người trong hỗn hợp huyết 
thanh người; chất bảo quản

Hộp
4 x 1.0 

mL
2            1.468.530                     2.937.060 1               1.468.530             
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13
Hóa chất xét 
nghiệm CEA 

Hóa chất xét nghiệm CEA,  tương 
thích với máy cobas e601/e411. Sản 
phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485

Bộ thuốc thử được dán nhãn CEA. 
M Vi hạt phủ Streptavidin (nắp trong), 1 chai, 8 mL: Vi hạt phủ 
Streptavidin 0.72 mg/mL; chất bảo quản. 
R1 Anti-CEA-Ab~biotin (nắp xám), 1 chai, 10 mL: Kháng thể đơn 
dòng kháng CEA đánh dấu biotin (chuột/người) 3.0 mg/L; đệm 
phosphate 100 mmol/L, pH 6.0; chất bảo quản. 
R2 Anti-CEA-Ab~Ru(bpy) (nắp đen), 1 chai, 8 mL: Kháng thể đơn 
dòng kháng CEA (chuột) đánh dấu phức hợp ruthenium 4.0 mg/L; 
đệm phosphate 100 mmol/L, pH 6.5; chất bảo quản

Hộp 100 Test           20            4.405.590                   88.111.800 6               26.433.540           

14
Hóa chất chuẩn 
xét nghiệm CEA 

Hóa chất chuẩn xét nghiệm CEA , 
tương thích với máy cobas 
e601/e411. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn 
ISO 13485

CEA Cal1: 2 chai, mỗi chai chứa 1.0 mL mẫu chuẩn 1 ▪ CEA Cal2: 2 
chai, mỗi chai chứa 1.0 mL mẫu chuẩn 2 CEA (người, từ canh cấy tế 
bào) với hai khoảng nồng độ (khoảng 5 ng/mL và khoảng 50 ng/mL) 
trong hỗn hợp đệm/protein. 1 ng/mL CEA tương ứng với 16.9 
mIU/mL

Hộp
4 x 1.0 

mL
2            1.223.775                     2.447.550 1               1.223.775             

15
Hóa chất xét 
nghiệm Cyfra 21-
1

Hóa chất xét nghiệm Cyfra 21-1, 
tương thích với máy cobas 
e601/e411. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn 
ISO 13485

Bộ thuốc thử được dán nhãn CYFRA. 
M Vi hạt phủ Streptavidin (nắp trong), 1 chai, 6.5 mL: Vi hạt phủ 
Streptavidin 0.72 mg/mL; chất bảo quản. 
R1 Anti-cytokeratin 19‑Ab~biotin (nắp xám), 1 chai, 10 mL: Kháng 
thể đơn dòng kháng cytokeratin 19 đánh dấu biotin (KS 19.1; chuột) 
1.5 mg/L; đệm phosphate 100 mmol/L, pH 7.2; chất bảo quản. 
R2 Anti-cytokeratin 19‑Ab~Ru(bpy) (nắp đen), 1 chai, 10 mL: Kháng 
thể đơn dòng kháng cytokeratin 19 (BM 19.21; chuột) đánh dấu phức 
hợp ruthenium 2 mg/L; đệm phosphate 100 mmol/L, pH 7.2; chất 
bảo quản

Hộp 100 Test           15            6.118.875                   91.783.125 4               24.475.500           

16
Hóa chất chuẩn 
xét nghiệm Cyfra 
21-1

Hóa chất chuẩn xét nghiệm Cyfra 
21-1, tương thích với máy cobas 
e601/e411. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn 
ISO 13485

▪ CYFRA Cal1: 2 chai, mỗi chai 1.0 mL mẫu chuẩn 1 ▪ CYFRA 
Cal2: 2 chai, mỗi chai 1.0 mL mẫu chuẩn 2. Cytokeratin (người, từ 
dòng tế bào MCF‑7) với hai khoảng nồng độ (khoảng 0 ng/mL và 
khoảng 50 ng/mL) trong huyết thanh người

Hộp
4 x 1.0 

mL
2            1.835.663                     3.671.325 1               1.835.663             

17
Hóa chất xét 
nghiệm β-HCG

Hóa chất xét nghiệm β-HCG, tương 
thích với máy cobas e601/e411. Sản 
phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485

M Vi hạt phủ Streptavidin (nắp trong), 1 chai, 6.5 mL:
 Vi hạt phủ Streptavidin 0.72 mg/mL; chất bảo quản.
 R1 Anti-hCG-Ab~biotin (nắp xám), 1 chai, 9 mL:
 Kháng thể đơn dòng kháng hCG đánh dấu biotin (chuột)
 2.6 mg/L; đệm phosphate 40 mmol/L, pH 7.5; chất bảo quản.
 R2 Anti-hCG-Ab~Ru(bpy) (nắp đen), 1 chai, 10 mL: Kháng thể đơn 
dòng kháng hCG (chuột) đánh dấu phức hợp ruthenium 4.6 mg/L; 
đệm phosphate 40 mmol/L, pH 6.5; chất bảo quản.

Hộp 100 Test           15            4.038.458                   60.576.863 4               16.153.830           

18
Hóa chất chuẩn 
xét nghiệm β-
HCG

Hóa chất chuẩn xét nghiệm β-HCG, 
tương thích với máy cobas 
e601/e411. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn 
ISO 13485

HCG+β Cal1: 2 chai, mỗi chai 1.0 mL mẫu chuẩn 1
 ▪ HCG+β Cal2: 2 chai, mỗi chai 1.0 mL mẫu chuẩn 2

Hộp
4 x 1.0 

mL
2            1.223.775                     2.447.550 1               1.223.775             
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19
Hóa chất xét 
nghiệm Anti-TPO

Hóa chất xét nghiệm Anti-TPO, 
tương thích với máy cobas  
e601/e411. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn 
ISO 13485

Bộ thuốc thử được dán nhãn A‑TPO.
 M Vi hạt phủ Streptavidin (nắp trong), 1 chai, 6.5 mL: Vi hạt phủ 
Streptavidin 0.72 mg/mL; chất bảo quản.
 R1 Anti‑TPO‑Ab~Ru(bpy) (nắp xám), 1 chai, 9 mL: Kháng thể đa 
dòng kháng TPO (cừu) đánh dấu phức hợp
 ruthenium 1.0 mg/L; đệm TRIS 100 mmol/L, pH 7.2; chất bảo quản.
 R2 TPO~biotin (nắp đen), 1 chai, 9 mL: TPO đánh dấu biotin (tái tổ 
hợp) 0.15 mg/L; đệm TRIS 30 mmol/L, pH 7.0; chất bảo quản.

Hộp 100 Test           20            5.384.610                 107.692.200 6               32.307.660           

20
Hóa chất chuẩn  
xét nghiệm Anti-
TPO

Hóa chất chuẩn  xét nghiệm Anti-
TPO, tương thích với máy cobas 
e601/e411. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn 
ISO 13485

Thuốc thử - dung dịch tham gia xét nghiệm
 ▪ Anti‑TPO Cal1: 2 chai, mỗi chai 1.5 mL mẫu chuẩn 1
 ▪ Anti‑TPO Cal2: 2 chai, mỗi chai 1.5 mL mẫu chuẩn 2
 Kháng thể kháng TPO (cừu) với hai khoảng nồng độ
 (khoảng 35 IU/mL và khoảng 350 IU/mL) trong huyết thanh người.

Hộp 4 x 1.5mL             2            2.205.000                     4.410.000 1               2.205.000             

21
Hóa chất xét 
nghiệm Anti TG

Hóa chất xét nghiệm Anti TG, 
tương thích với máy cobas  
e601/e411. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn 
ISO 13485

Bộ thuốc thử được dán nhãn ATG.
M Vi hạt phủ Streptavidin (nắp trong), 1 chai, 12 mL:
Vi hạt phủ Streptavidin 0.72 mg/mL; chất bảo quản.
R1 Tg~biotin (nắp xám), 1 chai, 10 mL:
Tg (người) đánh dấu biotin 0.200 mg/L; đệm TRIS 100 mmol/L,
pH 7.0; chất bảo quản.
R2 Anti‑Tg-Ab~Ru(bpy) (nắp đen), 1 chai, 10 mL:
Kháng thể đơn dòng kháng Tg (người) đánh dấu phức hợp
ruthenium 0.620 mg/L; đệm TRIS 100 mmol/L, pH 7.0; chất bảo 
quản.

Hộp 100 Test           25            5.384.610                 134.615.250 7               37.692.270           

22
Hóa chất chuẩn 
xét nghiệm Anti-
TG

Hóa chất chuẩn xét nghiệm Anti-
TG, tương thích với máy cobas 
e601/e411. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn 
ISO 13485

Thuốc thử - dung dịch tham gia xét nghiệm
 ▪ A‑TG Cal1: 2 chai, mỗi chai 1.5 mL mẫu chuẩn 1
 ▪ A‑TG Cal2: 2 chai, mỗi chai 1.5 mL mẫu chuẩn 2
 Kháng thể kháng Tg (A‑TG Cal1: người, A‑TG Cal2: cừu) với hai 
khoảng nồng độ (khoảng 40 IU/mL và khoảng 3250 IU/mL) trong 
huyết thanh người.

Hộp
4 x 

1.5 mL
            2            2.205.000                     4.410.000 1               2.205.000             

23
Hóa chất xét 
nghiệm TG

Hóa chất xét nghiệm TG, tương 
thích với máy cobas e601/e411. Sản 
phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485. 
Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485

Bộ thuốc thử được dán nhãn TG 2 bao gồm: 
 M: Vi hạt phủ streptavidin (nắp trong), 1 chai, 6.5 mL:
 Vi hạt phủ streptavidin 0.72 mg/mL; chất bảo quản.
 R1: Anti‑Tg-Ab~biotin (nắp xám), 1 chai, 9 mL:
 Kháng thể đơn dòng kháng Tg đánh dấu biotin (chuột) 1 mg/L;
 đệm Bis‑Tris 50 mmol/L, pH 6.3; chất bảo quản.
 R2: Anti‑Tg‑Ab~Ru(bpy) (nắp đen), 1 chai, 9 mL:
 Kháng thể đơn dòng kháng Tg (chuột) đánh dấu phức hợp
 ruthenium 3.1 mg/L; đệm Bis‑Tris 50 mmol/L, pH 6.3; chất bảo 
quản.

Hộp 100 Test           40            9.517.298                 380.691.927 12             114.207.578         

24
Hóa chất chuẩn 
xét nghiệm TG

Hóa chất chuẩn xét nghiệm TG, 
tương thích với máy cobas 
e601/e411. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn 
ISO 13485

TG 2 Cal1: 2 chai, mỗi chai 1.0 mL mẫu chuẩn 1
 ▪ TG 2 Cal2: 2 chai, mỗi chai 1.0 mL mẫu chuẩn 2
 Thyroglobulin (người) với hai khoảng nồng độ (khoảng 0.15 ng/mL 
và
 khoảng 180 ng/mL) trong huyết thanh ngựa.

Hộp
4 x 

1.0 mL
3            1.282.050                     3.846.150 1               1.282.050             
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25
Hóa chất xét 
nghiệm Anti-
TSHR

Hóa chất xét nghiệm Anti-TSHR, 
tương thích với máy cobas 
e601/e411. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn 
ISO 13485

Bộ thuốc thử (M, R1, R2) được dán nhãn ATSHR. 
 Bộ thuốc thử 
 M: Vi hạt phủ streptavidin (nắp trong), 1 chai, 6.5 mL: Vi hạt phủ 
streptavidin 0.72 mg/mL; chất bảo quản. 
 R1: Dung dịch đệm (nắp xám), 1 chai, 7 mL: Đệm phosphate 20 
mmol/L, pH 7.4; chất ổn định; chất bảo quản. 
 R2 Anti‑TSHR~Ru(bpy) (nắp đen), 1 chai, 7 mL: Kháng thể đơn 
dòng kháng TSHR M22 (người) đánh dấu phức hợp ruthenium 
khoảng 0.3 mg/L; đệm phosphate 20 mmol/L, pH 7.4; chất ổn định; 
chất bảo quản.
 Bộ tiền xử lý
 PT1: Dung dịch đệm tiền xử lý (nắp đen), 1 chai, 4 mL: Đệm 
phosphate 20 mmol/L, pH 7.4; chất ổn định; chất bảo quản.
 PT2: Chai trống (nắp trắng) để hoàn nguyên thuốc thử tiền xử lý 
(PTR) với đệm tiền xử lý (PTB).
 PTR: Thuốc thử tiền xử lý, phức hợp pTSHR‑anti-
pTSHR‑Ab~biotin (nắp trắng), 1 chai, mỗi chai pha 4 mL PTB:
 Đệm phosphate 40 mmol/L, pH 7.2; chất ổn định.
 PTB: Dung dịch đệm tiền xử lý (nắp trắng), 1 chai, mỗi chai 5 mL: 
Môi trường hoàn nguyên cho PTR; đệm phosphate 10 mmol/L, pH 
7.2; chất ổn định.

Hộp 100 Test           10          27.562.500                 275.625.000 3               82.687.500           

26
Hóa chất chuẩn 
xét nghiệm Anti-
TSHR

Hóa chất chuẩn xét nghiệm Anti-
TSHR, tương thích với máy cobas 
e601/e411

▪ ATSHR Cal1: 2 chai (đông khô) mỗi chai 2.0 mL
 ▪ ATSHR Cal2: 2 chai (đông khô) mỗi chai 2.0 mL
 Nồng độ ATSHR Cal1 khoảng 0.75 IU/L trong hỗn hợp huyết thanh
 người; ATSHR Cal2 chứa khoảng 25 IU/L kháng thể kháng TSHR 
người trong hỗn hợp huyết thanh người.

Hộp 4 x 2.0 ml             2            3.059.438                     6.118.875 -            -                        

27

Hóa chất kiểm tra 
chất lượng xét 
nghiệm Anti-
TSHR

Hóa chất kiểm tra chất lượng xét 
nghiệm Anti-TSHR, tương thích với 
máy cobas e601/e411

Thuốc thử - dung dịch tham gia xét nghiệm: Các chất trong huyết 
thanh người
 ▪ PC THYRO1: 2 chai, mỗi chai 2.0 mL huyết thanh chứng (Kháng 
thể kháng TSHR: khoảng 4 IU/L; Kháng thể kháng TPO (cừu): 
Khoảng 35 IU/mL; Kháng thể kháng Tg (cừu): khoảng 100 IU/mL)
 ▪ PC THYRO2: 2 chai, mỗi chai 2.0 mL huyết thanh chứng (Kháng 
thể kháng TSHR: khoảng 16 IU/L; Kháng thể kháng TPO (cừu): 
khoảng 100 IU/mL; Kháng thể kháng Tg (cừu): khoảng 200 IU/mL)

Hộp 4 x 2 ml             1            7.709.783                     7.709.783 -            -                        

28
Hóa chất xét 
nghiệm FT4 

Hóa chất xét nghiệm FT4 thế hệ 4, 
tương thích với máy cobas 
e601/e411. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn 
ISO 13485

Bộ thuốc thử được dán nhãn FT4 IV. 
M Vi hạt phủ streptavidin (nắp trong), 1 chai, 12 mL:
Vi hạt phủ streptavidin 0.72 mg/mL; chất bảo quản.
R1 Anti‑T4-Ab~Ru(bpy) (nắp xám), 1 chai, 18 mL:
Kháng thể đơn dòng kháng T4 (thỏ) đánh dấu phức hợp
ruthenium 75 ng/mL; đệm phosphate 100 mmol/L, pH 7.0; chất bảo 
quản.
R2 T4~biotin (nắp đen), 1 chai, 18 mL:
T4 đánh dấu biotin 2.5 ng/mL; đệm phosphate 100 mmol/L,
pH 7.0; chất bảo quản.

Hộp 200 Test         150            5.653.841                 848.076.075 45             254.422.823         
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29
Hóa chất chuẩn 
xét nghiệm FT4 

Hóa chất chuẩn xét nghiệm FT4 thế 
hệ 4,  tương thích với máy cobas 
e601/e411. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn 
ISO 13485

▪ FT4 Cal1: 2 chai, mỗi chai chứa 1.0 mL mẫu chuẩn 1 ▪ FT4 Cal2: 2 
chai, mỗi chai chứa 1.0 mL mẫu chuẩn 2. L‑thyroxine với hai khoảng 
nồng độ (khoảng 10 pmol/L hoặc 0.78 ng/dL và khoảng 45 pmol/L 
hoặc 3.5 ng/dL) trong hỗn hợp đệm/protein (albumin huyết thanh bò).

Hộp
4 x 1.0 

mL
3            1.223.775                     3.671.325 1               1.223.775             

30
Hóa chất xét 
nghiệm T3

Hóa chất xét nghiệm T3, tương 
thích với máy cobas e601/e411. Sản 
phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485

Bộ thuốc thử (M, R1, R2) được dán nhãn T3:
 M: Vi hạt phủ streptavidin (nắp trong), 1 chai, 12 mL:
 Vi hạt phủ streptavidin 0.72 mg/mL; chất bảo quản.
 R1: Anti‑T3-Ab~Ru(bpy) (nắp xám), 1 chai, 16 mL:
 Kháng thể đa dòng kháng T3 (cừu) đánh dấu phức hợp
 ruthenium 75 ng/mL; ANS 0.8 mg/mL; đệm phosphate
 100 mmol/L, pH 7.4; chất bảo quản.
 R2: T3~biotin (nắp đen), 1 chai, 16 mL:
 T3 đánh dấu biotin 3 ng/mL; ANS 0.8 mg/mL; đệm phosphate 100 
mmol/L, pH 7.4; chất bảo quản.

Hộp 200 Test         150            5.384.610                 807.691.500 45             242.307.450         

31
Hóa chất chuẩn 
xét nghiệm T3

Hóa chất chuẩn xét nghiệm T3, 
tương thích với máy cobas 
e601/e411. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn 
ISO 13485

▪ T3 Cal1: 2 chai, mỗi chai 1.0 mL mẫu chuẩn 1
 ▪ T3 Cal2: 2 chai, mỗi chai 1.0 mL mẫu chuẩn 2
 T3 với hai khoảng nồng độ (khoảng 1.25 nmol/L hoặc 0.8 ng/mL và
 khoảng 8.5 nmol/L hoặc 5.5 ng/mL) trong huyết thanh người.

Hộp 4 x 1.0 ml 3            1.223.775                     3.671.325 1               1.223.775             

32
Hóa chất xét 
nghiệm TSH

Hóa chất xét nghiệm TSH, tương 
thích với máy cobas e601/e411. Sản 
phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485

Bộ thuốc thử được dán nhãn TSH.
 M: Vi hạt phủ streptavidin (nắp trong), 1 chai, 12 mL: Vi hạt phủ 
streptavidin 0.72 mg/mL; chất bảo quản.
R1: Anti-TSH-Ab~biotin (nắp xám), 1 chai, 14 mL: Kháng thể đơn 
dòng kháng TSH (chuột) đánh dấu biotin 2.0 mg/L; đệm phosphate 
100 mmol/L, pH 7.2; chất bảo quản.
R2: Anti-TSH-Ab~Ru(bpy) (nắp đen), 1 chai, 12 mL: Kháng thể đơn 
dòng kháng TSH (chuột/người) đánh dấu phức hợp ruthenium 1.5 
mg/L; đệm phosphate 100 mmol/L, pH 7.2; chất bảo quản.

Hộp 200 Test         150            5.384.610                 807.691.500 45             242.307.450         

33
Hóa chất chuẩn 
xét nghiệm TSH

Hóa chất chuẩn xét nghiệm TSH, 
tương thích với máy cobas 
e601/e411. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn 
ISO 13485

▪ TSH Cal1: 2 chai, mỗi chai chứa 1.3 mL mẫu chuẩn 1 
 ▪ TSH Cal2: 2 chai, mỗi chai chứa 1.3 mL mẫu chuẩn 2. Nồng độ 
của TSH Cal1 trong huyết thanh ngựa khoảng 0 μIU/mL; TSH Cal2 
chứa khoảng 1.5 μIU/mL TSH (người) trong huyết thanh người.

Hộp 4 x 1.3 ml             4            1.223.775                     4.895.100 1               1.223.775             

34

Hóa chất kiểm tra 
chất lượng nhiều 
xét nghiệm dấu 
ấn ung thư

Hóa chất kiểm tra chất lượng nhiều 
xét nghiệm, tương thích với máy 
cobas e601/e411. Sản phẩm đạt tiêu 
chuẩn ISO 13485

PC TM1: 2 chai, mỗi chai 3.0 mL huyết thanh chứng (người) 
▪ PC TM2: 2 chai, mỗi chai 3.0 mL huyết thanh chứng (người)

Hộp
4 x 3.0 

mL
            5            2.692.305                   13.461.525 1               2.692.305             

35

Hóa chất kiểm tra 
chất lượng nhiều 
xét nghiệm miễn 
dịch

Hóa chất kiểm tra chất lượng nhiều 
xét nghiệm, tương thích với máy 
cobas e601/e411. Sản phẩm đạt tiêu 
chuẩn ISO 13485

Thuốc thử - dung dịch tham gia xét nghiệm
▪ PC U1: 2 chai để pha 2 x 3.0 mL mẫu chứng huyết thanh (người)
▪ PC U2: 2 chai để pha 2 x 3.0 mL mẫu chứng huyết thanh (người)

Hộp
2 x 2 x 
3.0 ml

8            1.468.530                   11.748.240 2               2.937.060             
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Mô tả đặc tính kỹ thuật, tính 

năng sử dụng, tiêu chuẩn công 
nghệ

Tiêu chuẩn kỹ thuật
Đơn vị 

tính
Quy cách 
đóng gói 

 Khối 
lượng

 Đơn giá kế 
hoạch
(VND) 

Thành tiền (VND)

Khối lượng 
tùy chọn 

mua thêm 
(≤30%)

Giá trị mua thêm 
ước tính (VNĐ)

36
Hóa chất xét 
nghiệm Anti- 
HBc

Hóa chất xét nghiệm Anti- HBc, 
tương thích với máy cobas 
e601/e411. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn 
ISO 13485

Bộ thuốc thử (M, R1, R2) và thuốc thử tiền xử lý (R0) được dán 
nhãn AHBC 2.
M - Vi hạt phủ streptavidin (nắp trong), 1 chai, 6.5 mL: Vi hạt phủ 
streptavidin 0.72 mg/mL; chất bảo quản.
R0 - DTT (nắp trắng), 1 chai, 5 mL: 1,4‑dithiothreitol 110 mmol/L; 
đệm citrate 50 mmol/L.
R1 - HBcAg (nắp xám), 1 chai, 8 mL: HBcAg (E. coli, rDNA) > 25 
ng/mL; đệm phosphate 100 mmol/L, pH 7.4; chất bảo quản.
R2 - Anti-HBcAg-Ab~biotin; anti-HBcAg-Ab~Ru(bpy) (nắp đen), 1 
chai, 8 mL: Kháng thể đơn dòng kháng HBc đánh dấu biotin (chuột) 
700 ng/mL; kháng thể đơn dòng kháng HBc (chuột) đánh dấu phức 
hợp ruthenium 200 ng/mL; đệm phosphate 100 mmol/L, pH 7.4; chất 
bảo quản.
AHBC 2 Cal1 - Mẫu chuẩn âm tính 1 (nắp trắng), 2 chai mỗi chai 1.0 
mL: Huyết thanh người; chất bảo quản.
AHBC 2 Cal2 - Mẫu chuẩn dương tính 2 (nắp đen), 2 chai mỗi chai 
pha 1.0 mL: Anti‑HBc (người) > 8 WHO IU/mL) trong huyết thanh 
người; chất bảo quản.

Hộp 100 Test           15            4.405.590                   66.083.850 4               17.622.360           

37
Hóa chất xét 
nghiệm Anti HBs

Hóa chất xét nghiệm Anti HBs, 
tương thích với máy cobas 
e601/e411

Bộ thuốc thử (M, R1, R2) được dán nhãn A‑HBS 2.
. M - Vi hạt phủ streptavidin (nắp trong), 1 chai, 6.5 mL:  Vi hạt phủ 
streptavidin 0.72 mg/mL; chất bảo quản.
. R1 - HBsAg~biotin (nắp xám), 1 chai, 10 mL:  HBsAg (ad/ay) 
người/tái tổ hợp đánh dấu biotin, > 0.5 mg/L; đệm MES 85 mmol/L, 
pH 6.5; chất bảo quản.
. R2 - HBsAg~Ru(bpy) (nắp đen), 1 chai, 8 mL: HBsAg (ad/ay) 
người/tái tổ hợp, đánh dấu phức hợp ruthenium > 0.3 mg/L; đệm 
MES 85 mmol/L, pH 6.5; chất bảo quản.
. A‑HBSII Cal1 - Mẫu chuẩn 1 (nắp trắng), 2 chai, mỗi chai pha 1.3 
mL:  Anti‑HBs (người) trong huyết thanh người; chất bảo quản.
. A‑HBSII Cal2 - Mẫu chuẩn 2 (nắp đen), 2 chai mỗi chai pha 1.3 
mL:  Anti‑HBs (người) trong huyết thanh người; chất bảo quản.

Hộp 100 Test           30            2.692.305                   80.769.150 9               24.230.745           

38
Hóa chất xét 
nghiệm HBeAg

Hóa chất xét nghiệm HBeAg, tương 
thích với máy cobas e601/e411. Sản 
phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485

Bộ thuốc thử (M, R1, R2) được dán nhãn HBEAG.
 * M - Vi hạt phủ Streptavidin (nắp trong), 1 chai, 6.5 mL: Vi hạt phủ 
Streptavidin 0.72 mg/mL; chất bảo quản.
 * R1 - Anti-HBeAg-Ab~biotin (nắp xám), 1 chai, 12 mL: Kháng thể 
đơn dòng kháng HBeAg đánh dấu biotin (chuột) > 0.8 mg/L; đệm 
TRIS 50 mmol/L, pH 7.4; chất bảo quản.
 * R2 - Anti-HBeAg-Ab~Ru(bpy) (nắp đen), 1 chai, 12 mL: Kháng 
thể đơn dòng kháng HBeAg (chuột) đánh dấu phức hợp ruthenium > 
0.3 mg/L; đệm TRIS 50 mmol/L, pH 7.4; chất bảo quản.
 * HBEAG Cal1 - Mẫu chuẩn âm tính 1 (nắp trắng), 2 chai, mỗi chai 
1.0 mL: Huyết thanh người; chất bảo quản.
 * HBEAG Cal2 - Mẫu chuẩn dương tính 2 (nắp đen), 2 chai, mỗi 
chai 1.0 mL: HBeAg (E. coli, rDNA) ≥ 3.5 IU/mL trong đệm HEPES, 
pH 7.4; chất bảo quản.

Hộp 100 Test             6            5.139.855                   30.839.130 2               10.279.710           
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STT Tên hóa chất
Mô tả đặc tính kỹ thuật, tính 

năng sử dụng, tiêu chuẩn công 
nghệ

Tiêu chuẩn kỹ thuật
Đơn vị 

tính
Quy cách 
đóng gói 

 Khối 
lượng

 Đơn giá kế 
hoạch
(VND) 

Thành tiền (VND)

Khối lượng 
tùy chọn 

mua thêm 
(≤30%)

Giá trị mua thêm 
ước tính (VNĐ)

39

Hóa chất xét 
nghiệm sử dụng 
công nghệ điện 
hóa phát quang 
để phát hiện 
kháng thể và 
kháng nguyên 
virus HIV

Hóa chất xét nghiệm sử dụng công 
nghệ điện hóa phát quang để phát 
hiện kháng thể và kháng nguyên 
virus HIV, tương thích với máy 
cobas e601/e411. Sản phẩm đạt tiêu 
chuẩn ISO 13485

Bộ thuốc thử (M, R0, R1, R2) được dán nhãn HIVCOMPT.
. M - Vi hạt phủ streptavidin (nắp trong), 1 chai, 6.5 mL: Vi hạt phủ 
streptavidin 0.72 mg/mL; chất bảo quản.
. R0 - MES đệm 50 mmol/L, pH 5.5; 1.5 % Nonidet P40; chất bảo 
quản (nắp trắng), 1 chai, 4 mL.
. R1 - Anti‑HIV p24‑Ab~, kháng nguyên tái tổ hợp đặc hiệu HIV‑1/2 
(E. coli)~, peptide đặc hiệu HIV‑1/2~biotin (nắp xám), 1 chai, 7 mL: 
Kháng thể đơn dòng kháng p24 đánh dấu biotin (chuột), kháng 
nguyên tái tổ hợp đặc hiệu HIV‑1/2 đánh dấu biotin (E. coli), peptide 
đặc hiệu HIV‑1/2 đánh dấu biotin > 1.3 mg/L; đệm TRIS 50 mmol/L, 
pH 7.5; chất bảo quản.
. R2 - Anti‑HIV p24‑Ab~, kháng nguyên tái tổ hợp đặc hiệu HIV‑1/2 
(E. coli)~, peptide đặc hiệu HIV‑1/2~Ru(bpy) (nắp đen), 1 chai, 7 
mL: Kháng thể đơn dòng kháng p24 (chuột), kháng nguyên tái tổ hợp 
đặc hiệu HIV‑1/2, peptide đặc hiệu HIV‑1/2 đánh dấu phức hợp 
ruthenium > 1.5 mg/L; đệm TRIS 50 mmol/L, pH 7.5; chất bảo quản.
. HIVCOMPT Cal1 - Mẫu chuẩn âm tính (nắp trắng; đông khô), 2 
chai để pha mỗi chai 1.0 mL: Huyết thanh người, không phản ứng 
với kháng thể kháng HIV‑1 và kháng thể kháng HIV‑2.
. HIVCOMPT Cal2 - Mẫu chuẩn dương tính (nắp đen; đông khô), 2 
chai để pha mỗi chai 1.0 mL: Huyết thanh người dương tính với 
kháng thể kháng HIV‑1 (bất hoạt) trong huyết thanh người âm tính 
với kháng thể kháng HIV‑1 và kháng thể kháng HIV‑2.

Hộp 100 Test           35            4.200.000                 147.000.000 10             42.000.000           

40
Bộ mẫu chứng sử 
dụng cho xét 
nghiệm HIV

Bộ mẫu chứng sử dụng cho xét 
nghiệm HIV, tương thích với máy 
cobas e601/e411

Dùng để kiểm tra chất lượng các xét nghiệm miễn dịch HIV combi 
PT và HIV Duo.
Thành phần gồm:
- PC HIV1: 2 chai, mỗi chai 2.0 mL huyết thanh chứng
Huyết thanh người, âm tính với HIV (kháng nguyên và kháng thể); 
chất bảo quản.
▪ PC HIV2: 2 chai, mỗi chai 2.0 mL huyết thanh chứng
Huyết thanh người, dương tính với kháng thể kháng HIV; chất bảo 
quản.
▪ PC HIV3: 2 chai, mỗi chai 2.0 mL huyết thanh chứng
Kháng nguyên HIV p24 (E. coli, rDNA) trong huyết thanh người; 
chất bảo quản.

Hộp
6 x 2.0 

mL
            1            3.732.514                     3.732.514 -            -                        
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STT Tên hóa chất
Mô tả đặc tính kỹ thuật, tính 

năng sử dụng, tiêu chuẩn công 
nghệ

Tiêu chuẩn kỹ thuật
Đơn vị 

tính
Quy cách 
đóng gói 

 Khối 
lượng

 Đơn giá kế 
hoạch
(VND) 

Thành tiền (VND)

Khối lượng 
tùy chọn 

mua thêm 
(≤30%)

Giá trị mua thêm 
ước tính (VNĐ)

41

Hóa chất xét 
nghiệm sử dụng 
công nghệ điện 
hóa phát quang 
để phát hiện 
kháng nguyên bề 
mặt virus Viêm 
gan B trong 
huyết tương/ 
huyết thanh người

Hóa chất xét nghiệm sử dụng công 
nghệ điện hóa phát quang để phát 
hiện kháng nguyên bề mặt virus 
Viêm gan B trong huyết tương/ 
huyết thanh người, tương thích với 
máy cobas e601/e411. Sản phẩm 
đạt tiêu chuẩn ISO 13485

Bộ thuốc thử (M, R1, R2) được dán nhãn HBSAG II.
. M - Vi hạt phủ streptavidin (nắp trong), 1 chai, 6.5 mL: Vi hạt phủ 
streptavidin 0.72 mg/mL; chất bảo quản.
. R1 - Anti-HBsAg-Ab~biotin (nắp xám), 1 chai, 8 mL: Hai kháng thể 
đơn dòng đặc hiệu kháng HBsAg (chuột) > 0.5 mg/L; đệm phosphate 
100 mmol/L, pH 7.5; chất bảo quản.
. R2 - Anti-HBsAg-Ab~Ru(bpy) (nắp đen), 1 chai, 7 mL: Kháng thể 
đơn dòng kháng HBsAg (chuột), kháng thể đa dòng kháng HBsAg 
(cừu) đánh dấu phức hợp ruthenium > 1.5 mg/L; đệm phosphate 100 
mmol/L, pH 8.0; chất bảo quản.
. HBSAG II Cal1 - Mẫu chuẩn âm tính 1 (nắp trắng), 2 chai mỗi chai 
1.3 mL: Huyết thanh người; chất bảo quản.
. HBSAG II Cal2 - Mẫu chuẩn dương tính 2 (nắp đen), 2 chai mỗi 
chai 1.3 mL: HBsAg khoảng 0.5 IU/mL trong huyết thanh người; 
chất bảo quản.

Hộp 100 Test           70            2.692.305                 188.461.350 21             56.538.405           

42
Hóa chất kiểm tra 
chất lượng xét 
nghiệm Anti Hbc

Hóa chất kiểm tra chất lượng xét 
nghiệm Anti Hbc, tương thích với 
máy cobas e601/e411. Sản phẩm 
đạt tiêu chuẩn ISO 13485

▪ PC A‑HBCII 1: 8 chai, mỗi chai chứa 1.3 mL huyết thanh chứng
Huyết thanh người, âm tính với kháng thể kháng HBc; chất bảo quản.
Khoảng giới hạn đích cho chỉ số ngưỡng: 1.15‑3.4
▪ PC A‑HBCII 2: 8 chai, mỗi chai chứa 1.3 mL huyết thanh chứng
Kháng thể kháng HBc (người) khoảng 1 U/mL trong huyết thanh 
người; chất bảo quản.
Khoảng giới hạn đích cho chỉ số ngưỡng: 0.15‑0.95

Hộp
16 x 1.3 

mL
            1            1.713.285                     1.713.285 -            -                        

43
Bộ mẫu chứng sử 
dụng cho xét 
nghiệm HBsAg

Bộ mẫu chứng sử dụng cho xét 
nghiệm HBsAg, tương thích với 
máy cobas e601/e411. Sản phẩm 
đạt tiêu chuẩn ISO 13485

▪ PC HBSAGII1: 8 chai, mỗi chai chứa 1.3 mL huyết thanh chứng
Huyết thanh người, âm tính với HBsAg; chất bảo quản.
Khoảng giới hạn đích cho chỉ số ngưỡng: 0.0‑0.80
▪ PC HBSAGII2: 8 chai, mỗi chai chứa 1.3 mL huyết thanh chứng
HBsAg (người) khoảng 0.2 IU/mL trong huyết thanh người; chất bảo 
quản.
Khoảng giới hạn đích cho chỉ số ngưỡng: 2.6‑5.0

Hộp
16 x 1.3 

mL
            1            1.713.285                     1.713.285 -            -                        

44

Hóa chất xét 
nghiệm sử dụng 
công nghệ điện 
hóa phát quang 
để phát hiện 
kháng thể virus 
Viêm gan A 
trong huyết 
tương/ huyết 
thanh người

Hóa chất xét nghiệm sử dụng công 
nghệ điện hóa phát quang để phát 
hiện kháng thể virus Viêm gan A 
trong huyết tương/ huyết thanh 
người, tương thích với máy cobas 
e601/e411. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn 
ISO 13485

Bộ thuốc thử (M, R1, R2) được dán nhãn AHAV 2.
. M - Vi hạt phủ streptavidin (nắp trong), 1 chai, 6.5 mL:  Vi hạt phủ 
streptavidin 0.72 mg/mL; chất bảo quản.
 . R1 - HAV Ag (nắp xám), 1 chai, 10 mL:  HAV Ag (canh cấy tế 
bào) 28 U/mL (đơn vị Roche); đệm TRIS  20 mmol/L, pH 7.2; chất 
bảo quản.
.  R2 - Anti-HAV Ab~biotin; anti-HAV Ab~Ru(bpy) (nắp đen), 1 
chai,  9 mL:  Kháng thể đơn dòng kháng HAV đánh dấu biotin 
(chuột)  0.25 μg/mL; kháng thể đơn dòng kháng HAV (chuột) đánh 
dấu  phức hợp ruthenium 0.65 μg/mL; đệm TRIS 20 mmol/L, pH 7.2;  
 chất bảo quản.
. AHAV 2 Cal1 - Mẫu chuẩn âm tính 1 (nắp trắng), 2 chai mỗi chai 
pha 1.0 mL:  Huyết thanh người âm tính kháng HAV; chất bảo quản.
. AHAV 2 Cal2 - Mẫu chuẩn dương tính 2 (nắp đen), 2 chai mỗi chai 
pha 1.0 mL:  Anti‑HAV (người) khoảng 60 IU/L trong huyết thanh 
người; chất bảo quản.

Hộp 100 Test             5            6.608.385                   33.041.925 1               6.608.385             
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STT Tên hóa chất
Mô tả đặc tính kỹ thuật, tính 

năng sử dụng, tiêu chuẩn công 
nghệ

Tiêu chuẩn kỹ thuật
Đơn vị 

tính
Quy cách 
đóng gói 

 Khối 
lượng

 Đơn giá kế 
hoạch
(VND) 

Thành tiền (VND)

Khối lượng 
tùy chọn 

mua thêm 
(≤30%)

Giá trị mua thêm 
ước tính (VNĐ)

45
Bộ mẫu chứng sử 
dụng cho xét 
nghiệm HAV

Bộ mẫu chứng sử dụng cho xét 
nghiệm HAV, tương thích với máy 
cobas e601/e411. Sản phẩm đạt tiêu 
chuẩn ISO 13485

▪ PC AHAVII 1: 8 chai, mỗi chai chứa 1.3 mL huyết thanh chứng
 Huyết thanh người, âm tính với kháng thể kháng HAV; chất bảo 
quản.
 ▪ PC AHAVII 2: 8 chai, mỗi chai chứa 1.3 mL huyết thanh chứng
 Kháng thể kháng HAV (người) khoảng 110 IU/L trong huyết thanh 
người; chất bảo quản.

Hộp
16 x 1.3 

mL
1            2.403.450                     2.403.450 -            -                        

46

Hóa chất xét 
nghiệm sử dụng 
công nghệ điện 
hóa phát quang 
để phát hiện 
kháng thể virus 
Viêm gan C 
trong huyết 
tương/ huyết 
thanh người

Hóa chất xét nghiệm sử dụng công 
nghệ điện hóa phát quang để phát 
hiện kháng thể virus Viêm gan C 
trong huyết tương/ huyết thanh 
người, tương thích với máy cobas 
e601/e411. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn 
ISO 13485

Bộ thuốc thử (M, R1, R2) được dán nhãn A‑HCV II.
. M - Vi hạt phủ Streptavidin (nắp trong), 1 chai, 6.5 mL: Vi hạt phủ 
Streptavidin 0.72 mg/mL; chất bảo quản.
. R1 - HCV-specific antigens~biotin (nắp xám), 1 chai, 18 mL: 
Kháng nguyên đặc hiệu HCV đánh dấu biotin, đệm HEPES, pH 7.4; 
chất bảo quản.
. R2 - HCV-specific antigens~Ru(bpy) (nắp đen), 1 chai, 18 mL: 
Kháng nguyên đặc hiệu HCV đánh dấu phức hợp ruthenium ≥ 0.3 
mg/L, đệm HEPES, pH 7.4; chất bảo quản.
. A-HCV II Cal1 - Mẫu chuẩn âm tính 1 (nắp trắng), 2 chai, mỗi chai 
1.3 mL: Huyết thanh người, chất bảo quản.
. A-HCV II Cal2 - Mẫu chuẩn dương tính 2 (nắp đen), 2 chai, mỗi 
chai 1.3 mL: Huyết thanh người dương tính với kháng thể kháng 
HCV; chất bảo quản. Không phản ứng với HBsAg, kháng thể kháng 
HIV 1/2.

Hộp 100 Test           15            7.587.405                 113.811.075 4               30.349.620           

47
Bộ mẫu chứng sử 
dụng cho xét 
nghiệm HCV

Bộ mẫu chứng sử dụng cho xét 
nghiệm HCV, tương thích với máy 
cobas e601/e411

▪ PC A‑HCV1: 8 chai, mỗi chai chứa 1.3 mL huyết thanh chứng
Huyết thanh người, âm tính với kháng thể kháng HCV; chất bảo quản.
Khoảng giới hạn đích cho chỉ số ngưỡng: 0‑0.3
▪ PC A‑HCV2: 8 chai, mỗi chai chứa 1.3 mL huyết thanh chứng
Anti-HCV (người) trong huyết thanh người; chất bảo quản.
Giá trị đích cho chỉ số ngưỡng:
Anti‑HCV II: khoảng 4

Hộp
16 x 1.3 

mL
            1            2.325.173                     2.325.173 -            -                        

48

Dung dịch hệ 
thống dùng để 
phát tín hiệu điện 
hóa cho máy 
phân tích xét 
nghiệm miễn 
dịch công suất lớn

Hóa chất hệ thống ProCell, tương 
thích với máy cobas e601. Sản 
phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485

Đệm phosphate  300 mmol/L;  tripropylamine  180 mmol/L;  chất  
tẩy ≤ 0.1 %; chất  bảo  quản;  pH 6.8

Hộp 2 x 2 L           60            1.608.040                   96.482.421 18             28.944.726           

49

Dung dịch hệ 
thống dùng để 
rửa bộ phát hiện 
của máy phân 
tích xét nghiệm 
miễn dịch công 
suất lớn

Hóa chất hệ thống Clean Cell, 
tương thích với máy cobas e601. 
Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485

Dung dịch hệ thống để làm sạch bộ phận phát hiện của máy phân 
tích xét nghiệm miễn dịch cobas e. Được sử dụng để: Rửa hệ thống 
ống và cốc đo sau mỗi lần đo và điều chỉnh điện cực. Dung dịch còn 
dùng để rửa kim hút thuốc thử của máy phân tích sau khi hút.

Hộp 2 x 2 L           60            1.906.800                 114.408.000 18             34.322.400           
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50

Dung dịch hệ 
thống dùng để 
phát tín hiệu điện 
hóa cho máy 
phân tích xét 
nghiệm miễn dịch

Hóa chất hệ thống ProCell, tương 
thích với máy cobas e411. Sản 
phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485

Đệm phosphate  300 mmol/L;  tripropylamine  180 mmol/L;  chất  
tẩy ≤ 0.1 %; chất  bảo  quản;  pH 6.8

Hộp
6 x 380 

ml
          30            1.712.061                   51.361.837 9               15.408.551           

51

Dung dịch hệ 
thống dùng để 
rửa bộ phát hiện 
của máy phân 
tích xét nghiệm 
miễn dịch 

Hóa chất hệ thống Clean Cell, 
tương thích với máy cobas e411. 
Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485

KOH 176 mmol/L (tương  ứng  với  pH 13.2);  chất  tẩy  ≤ 1%. Hộp
6 x 380 

ml
          30            1.712.061                   51.361.837 9               15.408.551           

52
Đầu côn xét 
nghiệm miễn dịch

Đầu côn xét nghiệm miễn dịch, 
tương thích với máy cobas e411. 
Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485

Típ nhựa Hộp
30 x 120 

PCs
          20            1.603.145                   32.062.905 6               9.618.872             

53
Cóng xét nghiệm 
miễn dịch

Cóng xét nghiệm miễn dịch, tương 
thích với máy cobas e411. Sản 
phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485

Cúp nhựa Hộp
60 x 60 

PCs
          10            1.603.145                   16.031.453 3               4.809.436             

54

Cóng phản ứng 
và đầu côn trong 
xét nghiệm miễn 
dịch,  hộp đựng 
rác

48 khay x 84 cóng phản ứng và đầu 
côn trong xét nghiệm miễn dịch, 10 
hộp đựng rác. Tương thích với máy 
cobas e601. Sản phẩm đạt tiêu 
chuẩn ISO 13485

Cúp, típ nhựa; hộp giấy Hộp

48 x (84 
típ + 84 
cúp) + 8 
hộp giấy 

thải

          25            6.459.084                 161.477.111 7               45.213.591           

55
Điện cực máy 
miễn dịch

 Điện cực máy miễn dịch, tương 
tích với máy cobas e411/e601. Sản 
phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485 

Ứng dụng cho huyết thanh và huyết tương:
Na+ 80‑180 mmol/L
K+ 1.5‑10.0 mmol/L
Cl- 60‑140 mmol/L

Hộp 1 PC             1          10.207.449                   10.207.449 -            -                        

56

Dung dịch rửa 
dùng để loại bỏ 
các chất có thể 
gây nhiễu đối với 
việc phát hiện 
các tín hiệu dùng 
cho máy miễn 
dịch tự động

Hóa chất hệ thống Preclean M, 
tương thích với máy cobas e601. 
Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485

Đệm phosphate 10 mmol/L; natri chloride 20 mmol/L; chất tẩy ≤ 0.1 
%; chất bảo quản; pH 7.0.

Hộp
5 x 600 

ml
          40            1.270.278                   50.811.138 12             15.243.341           

57
Hóa chất rửa kim 
hút mẫu hệ thống 
miễn dịch

Hóa chất rửa kim hút mẫu hệ thống 
miễn dịch, tương thích với máy 
cobas e601. Sản phẩm đạt tiêu 
chuẩn ISO 13485

KOH 176 mmol/L (tương ứng với pH 13.2); chất tẩy ≤ 1 % Hộp
12 x 70 

ml
            1            1.649.649                     1.649.649 -            -                        

58
Hóa chất rửa hệ 
thống miễn dịch

Hóa chất rửa hệ thống miễn dịch, 
tương thích với máy cobas e411. 
Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485

Dung dịch phụ trợ cho vào thùng chứa nước cất trên máy phân tích 
cobas e 411, tăng cường hiệu quả rửa giữa các bước và cần thiết cho 
tất cả các xét nghiệm miễn dịch

Hộp 500 ml           15            1.369.404                   20.541.063 4               5.477.617             
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59
Hóa chất hòa 
loãng mẫu

Hóa chất hòa loãng mẫu, tương 
thích với máy cobas e601/e411. Sản 
phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485

 Hỗn  hợp  protein;  chất  bảo  quản  ≤ 0.1 % Hộp 2 x 36 ml             5            4.562.233                   22.811.166 1               4.562.233             

Gói số 03: Hóa chất xét nghiệm đông máu                 102.396.554 15.949.584           

1
Hóa chất xét 
nghiệm 
Fibrinogen

Hóa chất xét nghiệm PT, tương 
thích với máy cobas t411. Đóng gói 
hộp 10 chai  để  pha 10  x  10  mL . 
Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485

Thuốc thử  thromboplastin  đông  khô  tinh  khiết  từ  nhau  thai  
người  với calcium chloride  và  chất  bảo  quản

Hộp
10 x 10 

mL
            1          21.262.604                   21.262.604 -            -                        

2
Hóa chất xét 
nghiệm PT

Hóa chất xét nghiệm  a PTTT, 
tương thích với máy cobas t411. 
Đóng gói hộp 20 chai,  mỗi  chai  có  
 thể  tích  5  mL. Sản phẩm đạt tiêu 
chuẩn ISO 13485

Thuốc thử  bao  gồm  các  hạt  silicon  dioxide  là  yếu  tố  hoạt  hóa  
và  một hỗn hợp  phosphatide  đậu  nành  tinh  khiết  với  đệm  được  
thêm  vào, chất ổn  định  và  chất  bảo  quản

Hộp 20 x5 mL             1            5.268.403                     5.268.403 -            -                        

3
Hóa chất xét 
nghiệm aPTT

Hóa chất CaCl2 dùng cho xét 
nghiệm APTT, tương thích với máy 
cobas t411. Đóng gói hộp 10  chai,  
mỗi  chai  chứa  15  mL  . Sản phẩm 
đạt tiêu chuẩn ISO 13485

Dung  dịch  calcium chloride; 25 mmol/L Hộp
10 x 15 

mL
            1            7.165.102                     7.165.102 -            -                        

4
Hóa chất CaCl2 
dùng cho xét 
nghiệm APTT

Hóa chất pha loãng xét nghiệm 
Fibrinogen, tương thích với máy 
cobas t411. Đóng gói hộp 1  chai,  
có  thể  tích 50  mL  . Sản phẩm đạt 
tiêu chuẩn ISO 13485

Hỗn  dịch  kaolin Hộp 1 x 50 mL             1               984.375                        984.375 -            -                        

5
Hóa chất pha 
loãng xét nghiệm 
Fibrinogen

Hóa chất đệm xét nghiệm 
Fibrinogen, tương thích với máy 
cobas t411. Đóng gói hộp 10  chai,  
có  thể  tích  15  mL. Sản phẩm đạt 
tiêu chuẩn ISO 13485

Đệm  Owren's  Veronal  chứa  natri  barbital  (6 mg/mL)  trong  natri 
chloride. 

Hộp
10 x 15 

mL
            1            1.983.146                     1.983.146 -            -                        

6
Hóa chất đệm xét 
nghiệm 
Fibrinogen

Chất chuẩn xét nghiệm PT, tương 
thích với máy cobas t411. Đóng gói 
hộp 5 chai để pha 5 x 1 mL. Sản 
phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485

Huyết tương  người  chống  đông  bằng  citrate  đông  khô. Hộp 5 x 1 mL             1            1.522.500                     1.522.500 -            -                        

7
Chất chuẩn xét 
nghiệm PT

Chất chuẩn xét nghiệm Fibrinogen, 
tương thích với máy cobas t411. 
Đóng gói hộp 10 chai để pha 10 x 1 
mL. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 
13485

Huyết tương người chống đông bằng citrate đông khô.
Giá trị chuẩn định chính xác được biểu thị trên tờ mẫu chuẩn đính 
kèm (hoặc có sẵn dạng văn bản điện tử).

Hộp 10 x 1 mL             1            7.322.387                     7.322.387 -            -                        

8
Chất chuẩn xét 
nghiệm 
Fibrinogen

Chất nội kiểm mức 1, tương thích 
với máy cobas t411. Đóng gói hộp 
20 chai  để  pha  20  x  1  mL . Sản 
phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485

Huyết tương người chống đông bằng citrate đông khô. Vật liệu  mẫu  
chứng  được  chuẩn  bị  từ  một  hỗn  hợp  huyết  tương  người.

Hộp 20 x 1 mL             1            7.645.877                     7.645.877 -            -                        
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9
Chất nội kiểm 
mức 1

Chất nội kiểm mức 2, tương thích 
với máy cobas t411. Đóng gói hộp 
20 chai  để  pha  20  x  1  mL

Huyết tương  người  chống  đông  bằng  citrate  đông  khô. Vật liệu  
mẫu  chứng  được  chuẩn  bị  từ  một  hỗn  hợp  huyết  tương  người.

Hộp 20 x 1 mL             1            3.670.800                     3.670.800 -            -                        

10
Chất nội kiểm 
mức 2

Chất nội kiểm mức 4, tương thích 
với máy cobas t411. Đóng gói hộp 
20 chai  để  pha  20  x  1  mL. Sản 
phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485

Huyết tương  người  chống  đông  bằng  citrate  đông  khô. Vật liệu  
mẫu  chứng  được  chuẩn  bị  từ  một  hỗn  hợp  huyết  tương  người. 
Giá trị  đích  và  khoảng  giới  hạn  chính  xác  đặc  hiệu  cho  từng  
lô  có  sẵn ở dạng  mã  vạch  điện  tử và  tờ  giá  trị  được  cung  cấp  
qua cobas link.  

Hộp 20 x 1 mL             1            3.670.800                     3.670.800 -            -                        

11
Chất nội kiểm 
mức 4

Chất nội kiểm mức P, tương thích 
với máy cobas t411. Đóng gói hộp 
20 chai  để  pha  20  x  1  mL. Sản 
phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485

Huyết tương  người  chống  đông  bằng  citrate  đông  khô. Vật liệu  
mẫu  chứng  được  chuẩn  bị  từ  một  hỗn  hợp  huyết  tương  người.

20 x 1 mL             1            3.719.100                     3.719.100 -            -                        

12
Chất nội kiểm 
mức P

Cóng phản ứng , tương thích với 
máy cobas t411. Sản phẩm đạt tiêu 
chuẩn ISO 13485

Thanh cu-vét chứa mẫu thử của máy phân tích đông máu tự động Hộp 2320 PCs             1            3.670.800                     3.670.800 -            -                        

13
Cóng phản ứng 
máy đông máu tự 
động 

Hóa chất rửa thường quy, tương 
thích với máy cobas t411. Đóng gói 
hộp 12 chai,  mỗi  chai  chứa  11 
mL. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 
13485

Dung dịch  vệ  sinh;  dung  dịch  natri  hydroxide  (NaOH),  1 mol/L. Hộp
12 x 11 

mL
            2          14.643.840                   29.287.679 1               14.643.840           

14
Hóa chất rửa 
thường quy

Hóa chất rửa thường quy, tương 
thích với máy cobas t411. Đóng gói 
hộp 12 chai,  mỗi  chai  chứa  11 
mL. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 
13485

Dung dịch  vệ  sinh;  dung  dịch  natri  hydroxide  (NaOH),  1 mol/L. Hộp
12 x 11 

mL
            4            1.305.745                     5.222.979 1               1.305.745             

Gói số 04: Hoá chất xét nghiệm sinh học phân tử              5.471.855.708 1.622.847.188     

1

 Dung dịch rửa 
mẻ 96 mẫu xét  
nghiệm định 
lượng 
HBV/HCV/HIV/ 
định tuýp HPV 

Nước rửa cho mẻ 96 mẫu  xét  
nghiệm định lượng 
HBV/HCV/HIV/định tuýp HPV và 
đính tính CT/NG, đóng gói 960 test/ 
hộp. Tương thích với hệ thống máy 
Cobas 4800. Sản phẩm đạt tiêu 
chuẩn ISO 13485

10 ống WB 200ml; 
 thành phần WB gồm: Natri citrate dihydrate; 0.05% N-
Methylisothiazolone HCl

Hộp 960 Test             2          13.230.000                   26.460.000 1               13.230.000           

2

 Dung dịch rửa 
mẻ 24 mẫu xét  
nghiệm định 
lượng 
HBV/HCV/HIV/ 
định tuýp HPV 

Nước rửa cho mẻ 24 mẫu xét  
nghiệm định lượng 
HBV/HCV/HIV/định tuýp HPV và 
đính tính CT/NG, đóng gói 240 test/ 
hộp. Tương thích với hệ thống máy 
Cobas 4800. Sản phẩm đạt tiêu 
chuẩn ISO 13485

10 ống WB 55ml; 
 thành phần WB gồm: Natri citrate dihydrate; 0.05% N-
Methylisothiazolone HCl

Hộp 240 Test           28            5.384.610                 150.769.080 8               43.076.880           
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3
Kit định lượng 
HIV-1 trên hệ 
thống tự động 

Kit định lượng HIV trên hệ thống tự 
động, đóng gói 120 test/hộp.  Xét 
nghiệm khuếch đại acid nucleic in 
vitro để định lượng vi rút gây suy 
giảm miễn dịch ở người típ 1 (HIV-
1). Tương thích với hệ thống máy 
Cobas 4800. Sản phẩm đạt tiêu 
chuẩn ISO 13485

- MMX R1 (Thuốc thử Master Mix Reagent 1): Mangan acetate, kali 
hydroxide, < 0.1% natri azide
- HIV-1 MMX R2 (Thuốc thử cobas® HIV-1 Master Mix Reagent 2): 
Đệm tricine, kali acetate, 18% dimethyl sulfoxide, glycerol, < 0.1% 
Tween 20, EDTA, < 0.12% dATP, dCTP, dGTP, dUTP, < 0.01% các 
đoạn mồi HIV, < 0.01% Mồi xuôi và mồi ngược chuẩn định lượng, < 
0.01% các đoạn dò oligonucleotide đánh dấu huỳnh quang đặc hiệu 
cho HIV và Chuẩn định lượng

Hộp 120 Test           30          25.357.500                 760.725.000 9               228.217.500         

4
Đầu côn xử lý 
mẫu có màng lọc 
1ml

Tip xử lý mẫu có màng lọc 1ml , 
đóng gói 3840 cái/hộp. Tương thích 
với hệ thống máy Cobas 4800. Sản 
phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485

Polypropylene Thùng
 8 x 480 
đầu típ

          30          16.758.000                 502.740.000 9               150.822.000         

5
Đĩa phản ứng 
Realtime PCR 96 
giếng  

Đĩa chứa ống thuốc thử  0.3ml. 
Đóng gói 50 cái/hộp. Tương thích 
với hệ thống máy Cobas 4800

Đĩa đựng master mix và sản phẩm tách chiết thực hiện phản ứng RT - 
 PCR (Vật tư tiêu hao dùng một lần)

Hộp 50 Cái             7          13.230.000                   92.610.000 2               26.460.000           

6
Máng đựng hóa 
chất loại 200ml 

Ngăn chứa thuốc thử 200ml.  Đóng 
gói 100 cái/hộp. Tương thích với hệ 
thống máy Cobas 4800. Sản phẩm 
đạt tiêu chuẩn ISO 13485

 Máng làm bằng nhựa PP, có mã vạch để quét barcode, sử dụng trên 
máy tách chiết vật liệu di truyền tự động

Hộp 100 cái             8          22.050.000                 176.400.000 2               44.100.000           

7
Máng đựng hóa 
chất loại 50ml

Ngăn chứa thuốc thử  50ml . Đóng 
gói 200 cái/hộp. Tương thích với hệ 
thống máy Cobas 4800. Sản phẩm 
đạt tiêu chuẩn ISO 13485

Máng làm bằng nhựa PP, có mã vạch để quét barcode, sử dụng trên 
máy tách chiết vật liệu di truyền tự động

Hộp 200 Cái             4          44.100.000                 176.400.000 1               44.100.000           

8

Dung dịch pha 
loãng trong xét 
nghiệm định 
lượng trên hệ 
thống tự động 

Dung dịch pha loãng trong xét 
nghiệm định lượng trên hệ thống tự 
động, đóng gói 240 test/hộp. Tương 
thích với hệ thống máy Cobas 4800. 
Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485

SD 2 (cobas® 4800 System Specimen Diluent 2): Đệm Tris, 0.1% 
methyl-4 hydroxybenzoate, <0.1% natri azide

Hộp 240 Test 1          24.255.000                   24.255.000 -            -                        

9

Chứng chuẩn cho 
xét nghiệm định 
lượng 
HBV/HCV/HIV-
1 trên hệ thống tự 
động 

Chứng chuẩn cho xét nghiệm định 
lượng HBV/HCV/HIV-1 trên hệ 
thống tự động, đóng gói 10 bộ/hộp. 
Tương thích với máy Cobas 4800. 
Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485

HBV/HCV/HIV-1 L(+)C (Mẫu chứng dương thấp HBV/HCV/HIV-1 
Low Positive Control), HBV/HCV/HIV-1 H(+)C (Mẫu chứng dương 
cao HBV/HCV/HIV-1 High Positive Control), (–) C (Mẫu chứng âm 
Negative Control)

Hộp 10 bộ           32            9.922.500                 317.520.000 10             99.225.000           

10

Kit ly giải tế bào 
cho xét nghiệm 
HBV/HCV/HIV/
HCV GT mẻ 
chạy 96 mẫu 

Kit ly giải cho xét nghiệm 
HBV/HCV/HIV/HCV GT mẻ 96 
mẫu, đóng gói 960 test/hộp. Tương 
thích với máy Cobas 4800. Sản 
phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485

P 2 (cobas® 4800 Protease 2): Đệm Tris, < 0.05% EDTA, calci 
chloride, calci acetate, 8% (w/v) proteinase
LYS 2 (cobas® 4800 Lysis Buffer 2): 43% (w/w) guanidine 
thiocyanate, 5% (w/v) polydocanol, 2% (w/v) dithiothreitol, dihydro 
natri citrate

Hộp 960 Test             2          26.460.000                   52.920.000 1               26.460.000           
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STT Tên hóa chất
Mô tả đặc tính kỹ thuật, tính 
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11

Kit ly giải tế bào 
cho xét nghiệm 
HBV/HCV/HIV/
HCV GT mẻ 
chạy 24 mẫu

Kit ly giải cho xét nghiệm 
HBV/HCV/HIV/HCV GT mẻ 24 
mẫu, đóng gói 240 test/hộp. Tương 
thích với máy Cobas 4800. Sản 
phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485

P 2 (cobas® 4800 Protease 2): Đệm Tris, < 0.05% EDTA, calci 
chloride, calci acetate, 8% (w/v) proteinase
LYS 2 (cobas® 4800 Lysis Buffer 2): 43% (w/w) guanidine 
thiocyanate, 5% (w/v) polydocanol, 2% (w/v) dithiothreitol, dihydro 
natri citrate

Hộp 240 Test           25          15.435.000                 385.875.000 7               108.045.000         

12

Kit tách chiết cho 
xét nghiệm 
HBV/HCV/HIV/
HCV GT mẻ 
chạy 96 mẫu

Kit tách chiết cho xét nghiệm 
HBV/HCV/HIV/HCV GT, mẻ 96 
mẫu,đóng gói 960 test/hộp. Tương 
thích với máy Cobas 4800. Sản 
phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485

MGP 2 (cobas® 4800 MGP Reagent 2): Hạt thủy tinh từ tính, đệm 
Tris, 0.1% methyl-4 hydroxybenzoate, < 0.1% natri azide
EB 2 (cobas® 4800 Elution Buffer 2): Đệm Tris, 0.2% methyl-4 
hydroxybenzoate

Hộp 960 Test             2          26.460.000                   52.920.000 1               26.460.000           

13

Kit tách chiết cho 
xét nghiệm 
HBV/HCV/HIV/
HCV GT mẻ 
chạy 24 mẫu                                       

Kit tách chiết cho xét nghiệm 
HBV/HCV/HIV/HCV GT, mẻ 24 
mẫu, đóng gói 240 test/hộp. Tương 
thích với máy Cobas 4800. Sản 
phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485

MGP 2 (cobas® 4800 MGP Reagent 2): Hạt thủy tinh từ tính, đệm 
Tris, 0.1% methyl-4 hydroxybenzoate, < 0.1% natri azide
EB 2 (cobas® 4800 Elution Buffer 2): Đệm Tris, 0.2% methyl-4 
hydroxybenzoate

Hộp 240 Test           25          15.435.000                 385.875.000 7               108.045.000         

14

Khay xử lý mẫu 
2,0mL dùng cho 
xét nghiệm 
HBV/HCV/HIV/
HCV GT/HPV

Khay xử lý mẫu 2.0 ml; dùng cho 
xét nghiệm HBV/HCV/HIV/HCV 
GT/HPV. Đóng gói 40 cái/hộp. 
Tương thích với máy Cobas 4800. 
Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485

Khay 96 giếng làm bằng nhựa PP, có mã vạch để quét barcode, sử 
dụng trên máy tách chiết vật liệu di truyền tự động

Hộp 40 Cái             9            7.056.000                   63.504.000 3               21.168.000           

15

Strip  
polypropylene 
trắng,  thanh 8 
giếng chạy RT – 
PCR

Strip  8 giếng chạy RT - PCR. Đóng 
gói 120 strip/hộp. Tương thích với 
máy Cobas 4800.

Strip 8 giếng, nắp trong chạy RT - PCR. Thể tích đựng mẫu phảm 

ứng 10- 50 µL
Strip

120 strips 
(dãy ống)

            2            3.265.920                     6.531.840 1               3.265.920             

16
Hóa chất chuẩn 
bị mẫu 240 xét 
nghiệm HPV

Hóa chất chuẩn bị mẫu 240 xét 
nghiệm HPV.Tương thích với máy 
Cobas 4800. Sản phẩm đạt tiêu 
chuẩn ISO 13485

Hộp thuốc thử gồm: - 10 ống 4.5 ml MGP (cobas® 4800 System 
Magnetic Glass Particles: 93% Isopropanol); - 10 ống 18 ml EB 
(cobas® 4800 System Elution Buffer: Đệm Tris 0.09% Natri azide)

Hộp 240 test             3          10.550.925                   31.652.775 1               10.550.925           

17
Thuốc thử xét 
nghiệm HPV 
240T

Thuốc thử xét nghiệm HPV 240T. 
Tương thích với máy Cobas 4800. 
Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485

Hộp thuốc thử có thành phần gồm: 
- 10 x 0.5 mL HPV MMX-cobas 4800 HPV Master Mix (đệm 
Tricine; Kali acetate; Kali hydroxide Glycerol;  dATP, dCTP, dGTP, 
dUTP; Các đoạn mồi HPV xuôi và ngược; các đoạn mồi β-globin 
xuôi và ngược; các đoạn dò HPV đánh dấu huỳnh quang; các đoạn 
dò β-globin đánh dấu huỳnh quang; EagleZ05 DNA polymerase; 
AmpErase (uracil-N-glycosylase) enzyme; Natri azide)
- 10 x 1.0 mL HPV Mg/Mn- cobas HPV Mg/Mn Solution (Magnesi 
acetate; Mangan acetate; Acid acetic băng; Natri azide)

Hộp 240 test             3          41.476.050                 124.428.150 1               41.476.050           
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18
Bộ chuẩn bị mẫu 
cho xét nghiệm 
HPV - PCR 240T

Bộ chuẩn bị mẫu cho xét nghiệm 
HPV - PCR 240T. Tương thích với 
máy Cobas 4800. Sản phẩm đạt tiêu 
chuẩn ISO 13485

Hộp thuốc thử có thành phần gồm: 
- 10 x 0.9 mL PK - cobas 4800 Proteinase K (đệm Tris-HCl; EDTA; 
Glycerol; Calci chloride; Calci acetate; Proteinase K)
- 10 x 3 mL SDS - cobas 4800 System SDS Reagent (đệm Tris-HCl; 
SDS; Natri azide)
- 10 x 10 mL LYS - cobas 4800 System Lysis Buffer (đệm Tris-HCl; 
Guanidine HCl; Polydocanol)

Hộp 240 test             3          17.463.600                   52.390.800 1               17.463.600           

19

Vật liệu kiểm 
soát xét nghiệm, 
Chứng chuẩn cho 
xét nghiệm HPV  
trên hệ thống tự 
động

Bộ chứng chuẩn cho xét nghiệm 
HPV  trên hệ thống tự động. Tương 
thích với máy Cobas 4800. Sản 
phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485

Hộp thuốc thử có thành phần gồm: - 10 x 0.5 mL HPV (+) C - cobas 
4800 HPV Positive Control (gồm đệm Tris-HCl; EDTA; Natri azide; 
Poly rA RNA (tổng hợp); DNA plasmid không lây nhiễm (vi khuẩn) 
chứa trình tự HPV 16, 18, 39;  DNA plasmid không lây nhiễm (vi 
khuẩn) chứa trình tự human β-globin
- 10 x 0.5 mL HPV (-) C - cobas 4800 System Negative Control (gồm 
đệm Tris-HCl; EDTA, Natri azide;  Poly rA RNA (tổng hợp).

Hộp 10 bộ             3          13.230.000                   39.690.000 1               13.230.000           

20
Bộ bảo quản và 
vận chuyển mẫu 
tế bào

Bộ bảo quản và vận chuyển mẫu tế 
bào xét nghiệm HPV. Đảm bảo chất 
lượng cho xét nghiệm RT - PCR 
HPV trên hệ thống  máy Cobas 
4800. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 
13485

Chứa 20ml Methanol-based, preservative solution
Thùng/ 

Hộp
250 lọ x 
20ml/1 lọ 

            2            9.922.500                   19.845.000 1               9.922.500             

21
Chổi lấy mẫu tế 
bào tử cung

Hộp gồm 100 chổi lấy tế bào cổ tử 
cung. Đảm bảo chất lượng mẫu cho 
xét nghiệm HPV trên hệ thống 
Cobas 4800

 Chất liệu nhựa, vô trùng và sử dụng một lần. Thích hợp với bộ mấy 
mẫu Roche Cell Collection Medium Kit.  

Hộp 100 cái             5 578.813                                  2.894.063 1               578.813                

22
Kit định lượng 
DNA HBV trên 
hệ thống tự động 

Thuốc thử xét nghiệm định lượng 
DNA HBV trên hệ thống tự động, 
đóng gói 120 test. Tương thích với 
máy Cobas 4800. Sản phẩm đạt tiêu 
chuẩn ISO 13485

- MMX R1 (cobas® Master Mix Reagent 1): Mangan acetate, kali 
hydroxide, < 0.1% natri azide
- HBV MMX R2 (Thuốc thử cobas® HBV Master Mix Reagent 2):  
các đoạn mồi xuôi và mồi ngược HBV, < 0.01% mồi xuôi và mồi 
ngược Chuẩn định lượng, < 0.01% các đoạn dò oligonucleotide đánh 
dấu huỳnh quang đặc hiệu cho HBV và Chuẩn định lượng, <0.01% 
oligonucleotide aptamer
- DNA QS (Chuẩn định lượng cobas® HBV DNA Quantitation 
Standard)

Hộp 120 Test           25 66.150.000                      1.653.750.000 7               463.050.000         

23
Kit định lượng 
DNA HCV trên 
hệ thống tự động 

Thuốc thử xét nghiệm định lượng 
HCV trên hệ thống tự động, đóng 
gói 120 test. Tương thích với máy 
Cobas 4800. Sản phẩm đạt tiêu 
chuẩn ISO 13485

- MMX R1 (cobas® Master Mix Reagent 1): Mangan acetate, kali 
hydroxide, <0.1% natri azide
- HCV MMX R2 (cobas® HCV Master Mix Reagent 2): các đoạn 
mồi HCV, < 0.01% Mồi xuôi và mồi ngược chuẩn định lượng, < 
0.01% các đoạn dò oligonucleotide đánh dấu huỳnh quang đặc hiệu 
cho HCV và Chuẩn định lượng,
- RNA QS (Chuẩn định lượng cobas® RNA Quantitation Standard)

Hộp 120 test 6 61.950.000                         371.700.000 2               123.900.000         

Tổng giá trị các gói thầu (không bao gồm giá trị của tùy chọn mua thêm): 13.124.258.145          3.837.557.642     

(Bằng chữ: Mười ba tỷ một trăm hai mươi bốn triệu hai trăm năm mươi tám nghìn một trăm bốn mươi lăm đồng)
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